
 

Tháng 9 Số 57 (01/9/2007)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

06-8-2007       - Quyết ñịnh số 3528/Qð-UBND về duyệt ñiều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Hiệp Phước (giai 

ñoạn 1) huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. 3 

09-8-2007       - Quyết ñịnh số 112/2007/Qð-UBND ban hành Quy chế về phân 

công, phối hợp liên ngành trong phòng, chống trộm cước viễn 

thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. 8 

09-8-2007       - Quyết ñịnh số 3600/Qð-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện ðề 

án “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ 

biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” giai ñoạn từ năm 2007 

ñến năm 2010 trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 16 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh  xuất bản 
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09-8-2007       - Quyết ñịnh số 3605/Qð-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 

chung xây dựng ñô thị Cù lao Long Phước, phường Long Phước, 

quận 9. 25 

10-8-2007       - Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện 

pháp ñể bảo vệ và phát triển các loài ñộng vật hoang dã trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh. 30 

16-8-2007       - Quyết ñịnh số 3714/Qð-UBND về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, 

chống lụt bão ñối với các doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn thành 

phố năm 2007. 34 

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4  

02-8-2007       - Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về thực hiện các giải pháp ñể kéo 

giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên ñịa bàn quận 4. 39 

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN  

03-8-2007       - Nghị quyết số 80/2007/NQ-HðND về phê chuẩn quyết toán ngân 

sách năm 2006 của quận Bình Tân. 43 

03-8-2007       - Nghị quyết số 81/2007/NQ-HðND về phương án sử dụng 44,529 

tỷ ñồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 ñể bố trí cho 

các chương trình mục tiêu và dự án trong năm 2007. 48 

03-8-2007       - Nghị quyết số 82/2007/NQ-HðND về ñiều chỉnh và bổ sung danh 

mục ñầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007. 51 

03-8-2007       - Nghị quyết số 83/2007/NQ-HðND về thông qua Quy hoạch cổ 

ñộng chính trị và quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn quận Bình Tân 

giai ñoạn 2006 - 2010. 53 

03-8-2007       - Nghị quyết số 84/2007/NQ-HðND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 

tháng cuối năm 2007. 55 
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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3528/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

Khu Công nghiệp Hiệp Phước (giai ñoạn 1) huyện Nhà Bè 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ 

ban hành về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính 

phủ về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2109/Qð-UB-QLðT ngày 23 tháng 4 năm 1996 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp Hiệp 

Phước (giai ñoạn 1 - 332ha), huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét Tờ trình số 169A/IPC.07 ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Công ty Phát triển 

Công nghiệp Tân Thuận về việc xin ñiều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu 

Công nghiệp Hiệp Phước (giai ñoạn 1 - 332ha), Tờ trình số 1137/BQL-KCN-HCM 

ngày 22 tháng 6 năm 2007 và Công văn số 1225/BQL-KCN-HCM ngày 09 tháng 7 

năm 2007 của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Duyệt ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu 
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Công nghiệp Hiệp Phước (giai ñoạn 1) huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, với 

các nội dung chính như sau: (kèm theo bản ñồ quy hoạch và thuyết minh ñiều chỉnh 
quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000). 

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chi tiết: 

1.1. Khu ñất lập quy hoạch chi tiết có diện tích 311,4ha thuộc Khu Công nghiệp 
Hiệp Phước (giai ñoạn 1), huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. 

1.2. Ranh giới lập ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết: 

- Phía ðông giáp sông Soài Rạp; 

- Phía Tây giáp Hương lộ 39 từ 0,5 ñến 2km; 

- Phía Nam giáp rạch Trại Cưa Lớn và ñất quy hoạch Khu Công nghiệp Hiệp 

Phước giai ñoạn 2. 

- Phía Bắc giáp xã Nhơn ðức, Phú Xuân và cách rạch Mương Chuối khoảng 2km. 

- Khu Công nghiệp Hiệp Phước (giai ñoạn 1) ñược chia làm 03 khu: A, B, C. 

Khu A kết nối với Khu B, C thông qua cầu Sông Kinh theo trục ñường số 1. 

2. Tính chất: ðể bố trí các doanh nghiệp di dời ô nhiễm của thành phố, các loại 

ngành công nghiệp có nhu cầu sử dụng diện tích ñất lớn. Công nghiệp gắn liền với 

vận tải thủy (kho, cảng), công nghiệp dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp và công 
nghiệp phụ trợ. Các loại hình công nghiệp ô nhiễm nhẹ, ñòi hỏi quy trình xử lý phức 

tạp, không ñược bố trí trong các khu ñô thị như: vật liệu xây dựng, tẩy rửa, hóa 

nhuộm, xi mạ, cơ khí, cơ khí chế tạo, sản xuất thép, chế biến, tẩm gỗ, công nghiệp 
phá dỡ tàu, ñóng mới, sửa chữa tàu phục vụ ngành ñường biển có quy mô lớn. 

3. Quy hoạch sử dụng ñất: 

3.1. Cơ cấu sử dụng ñất ñai: 

- ðất xây dựng công trình công nghiệp :  182,33ha, chiếm 58,55% 

- ðất cảng : 39,32ha, chiếm 12,63% 

- ðất xây dựng trung tâm ñiều hành, dịch vụ : 2,32ha, chiếm 0,75% 

- ðất xây dựng công trình ñầu mối hạ tầng kỹ thuật :  9,71ha, chiếm 3,12% 

- ðất xây dựng ñường giao thông : 31,92ha, chiếm 10,25% 

- ðất cây xanh, mặt nước : 45,8ha, chiếm 14,7% 

 (Trong ñó, diện tích mặt nước là 3,65ha) 

Tổng : 311,4ha, chiếm 100% 
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3.2. Phân khu chức năng: 

a) ðất xây dựng các công trình nhà máy, xí nghiệp công nghiệp có diện tích là 

182,33ha, mật ñộ xây dựng tối ña cho từng nhà máy là 70% cho các công trình có 

tầng cao trung bình từ 1 - 3 tầng, hệ số sử dụng ñất từ 0,7 - 2,1 lần. ðối với các công 

trình cao trung bình trên 3 tầng áp dụng theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; 

b) ðất cảng có diện tích 39,32ha phục vụ chung cho Khu Công nghiệp ñược bố 

trí tại khu C, giáp sông Soài Rạp và dự kiến nối tiếp các giai ñoạn còn lại; 

c) ðất xây dựng công trình ñiều hành, dịch vụ có diện tích 2,32ha ñược bố trí 

các công trình: Trung tâm ñiều hành; giao dịch; triển lãm; giới thiệu sản phẩm và các 

công trình dịch vụ, giải trí… với mật ñộ xây dựng tối ña 40%, tầng cao trung bình 5 

tầng, hệ số sử dụng ñất tối ña 2 lần; 

d) ðất xây dựng công trình ñầu mối hạ tầng kỹ thuật có diện tích 9,71ha gồm 

các hạng mục: Trạm hạ thế, khu xử lý nước thải, trạm cấp nước, trạm bơm tăng áp, 

bãi rác, thông tin liên lạc, cấp ga… có mật ñộ xây dựng tối ña 40%; 

e) ðất xây dựng ñường giao thông có diện tích 31,92ha gồm các tuyến ñường có 

lộ giới từ 13m - 60m; 

g) ðất cây xanh, mặt nước có diện tích 45,8ha, ñược bố trí ven các ñường chính, 

ven sông, rạch, ñất hành lang cách ly, dưới ñường ñiện cao thế. 

4. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng:  

4.1. San nền: Khu ñất quy hoạch ñược san lấp ≥ 2,4m so với mốc chuẩn cao ñộ 

Hòn Dấu. 

4.2. Giao thông: 

- Khu ñất quy hoạch ñược xuyên suốt theo trục Bắc - Nam từ giai ñoạn 1 và 

những giai ñoạn sau bằng ñường số 1; 

- Các tuyến ñường nội bộ có lộ giới từ 13m - 60m; 

- Vỉa hè ñường trồng cây xanh; 

- Vạt góc ñường theo Quy chuẩn quy ñịnh. 

4.3. Cấp ñiện: 

- Nguồn ñiện cấp cho khu vực quy hoạch xây dựng lấy từ Nhà máy ñiện Hiệp 

Phước qua hệ thống ñường dây 22kV trên trụ bê tông cốt thép ñược ñặt dọc theo các 

tuyến ñường nội bộ Khu Công nghiệp; 
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- Hệ thống ñiện chiếu sáng ñường, khu cây xanh và sân bãi ñược lấy từ tuyến 

ñiện trung thế và hạ áp qua các bình treo trên trụ bê tông cốt thép theo tuyến 0,4kVA. 

4.4. Cấp nước: 

- Nguồn nước cấp cho Khu Công nghiệp Hiệp Phước (giai ñoạn 1) ñược cấp từ 

mạng lưới cấp nước thành phố và Long Hậu ñược dẫn dọc theo tuyến ñường chính và 

ñấu nối vào mạng lưới cấp nước Khu Công nghiệp; 

- Nhu cầu dùng nước sạch cho Khu Công nghiệp Hiệp Phước là 14.700m3.  

- Ống cấp nước chính từ trạm dùng ống nhựa Ø200 ñến Ø300, có ñộ sâu chôn 

ống tối thiểu 0,7m dọc theo tuyến ñường Khu Công nghiệp. 

- Trên mạng lưới cấp nước có bố trí các trụ cứu hỏa với khoảng cách 150m/trụ 

và thực hiện theo giấy Chứng nhận Thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy số 69/TD-

PCCC ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành 

phố Hồ Chí Minh. 

4.5. Thoát nước: 

a) Thoát nước mưa: 

Nước mưa ñược thu vào hệ thống mương hở rộng 2 - 2,5m và cống bê tông cốt 

thép Ø600 ñến Ø2.500 thoát nước mưa chạy dọc theo các tuyến ñường nội bộ Khu 

Công nghiệp ñổ ra sông Kinh, Soài Rạp, rạch Cá Chốt và Trại Cưa Lớn. 

b) Thoát nước bẩn: 

Nước thải từ các khu nhà vệ sinh trong khu hành chính, nhà công cộng qua bể tự 

hoại và nước thải sản xuất ñược xử lý cục bộ tại từng nhà máy ñạt tiêu chuẩn quy 

ñịnh trước khi dẫn vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung tại Khu B của 

Khu Công nghiệp Hiệp Phước (giai ñoạn 1) ñể xử lý ñạt tiêu chuẩn TCVN 5945-2005 

loại B trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

4.6. Rác thải: 

Tập trung vào bãi rác tập trung thu gom rác thải hàng ngày tại khu vực phía 

Nam rạch Công ðiền và kết hợp với cơ quan, ñơn vị có chức năng xử lý rác ñể vận 

chuyển và xử lý theo quy trình. 

4.7. Thông tin liên lạc: 

Hiện ñã xây dựng hệ thống trụ và ñường dây ñi nổi phục vụ cho Khu Công 

nghiệp, tương lai sẽ ñược thay thế bằng hệ thống cáp ngầm. 



Số 57 - 01 - 9 - 2007 CÔNG BÁO 7

4.8. Cấp khí ñốt (gas): 

Trạm phân phối khí ñốt ñược dẫn từ Phú Mỹ - Vũng Tàu. Xây dựng tuyến ống 

dẫn khí ñốt phục vụ cho doanh nghiệp dọc theo tuyến ñường chính nội khu. 

4.9. Cây xanh: 

Trồng cỏ và cây xanh tạo bóng mát và cảnh quan cho Khu Công nghiệp: bao 

gồm vườn hoa, cây cảnh, hồ nước và tiểu cảnh công viên ven theo bờ kênh rạch. Cây 

xanh phân tán theo trục ñường. 

ðiều 2. Căn cứ nội dung Quyết ñịnh phê duyệt ðiều chỉnh quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/2000, Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận lập quy ñịnh về 

quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy hoạch trình Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp thành phố phê duyệt. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 

Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Giám ñốc Công ty 

Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 112/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH  
Ban hành Quy chế về phân công, phối hợp liên ngành 

trong phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu 

hàng cấm qua mạng bưu chính trên ñịa bàn  

thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 157/2004/Nð-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về 

bưu chính; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 160/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về 

viễn thông; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 144/2005/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Chính 

phủ quy ñịnh công tác phối hợp trong xây dựng và kiểm tra thực hiện chính sách, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 25 tháng 5 

năm 2004 giữa Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Tài chính hướng dẫn về trách 

nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan ñối với thư, bưu 

phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển 

phát thư; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BCA-BBCVT ngày 05 tháng 5 năm 

2006 giữa Bộ Công an và Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn việc mở và kiểm tra 
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thư, bưu phẩm, bưu kiện, kiện, gói hàng hóa gửi qua mạng bưu chính công cộng và 

mạng chuyển phát nhằm phát hiện tội phạm về ma túy; 

Theo ñề nghị của Sở Bưu chính, Viễn thông tại Công văn số 306/SBCVT-TTr 

ngày 25 tháng 5 năm 2007, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về phân công, phối hợp 

liên ngành trong phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng 

bưu chính trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Giám ñốc Sở Thương mại, Giám ñốc Công an 

thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện, Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Về phân công, phối hợp liên ngành trong phòng, chống  

 trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính  

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 112/2007/Qð-UBND  

ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

  

Chương I  

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này quy ñịnh về trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý 

Nhà nước của thành phố, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, 

Internet trong công tác phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua 

mạng bưu chính trên ñịa bàn thành phố. 

ðiều 2. Nội dung phòng, chống tội phạm 

1. Phòng ngừa hành vi trộm cước viễn thông, buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu 

chính: 

a) Tuyên truyền các quy ñịnh của pháp luật ñể các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

và sử dụng dịch vụ hiểu biết và tự nguyện chấp hành; 

b) Tập huấn nghiệp vụ quản lý chuyên ngành ñể nâng cao năng lực quản lý của 

từng cơ quan Nhà nước, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật; 

c) Vận ñộng các tổ chức, cá nhân phát hiện và tố giác các hành vi phạm tội. 

2. ðấu tranh chống tội phạm: 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời việc chuyển lưu lượng 

các cuộc gọi ñiện thoại từ nước ngoài về Việt Nam thành các cuộc gọi trong nước 

không qua cổng kiểm soát cước quốc tế của Việt Nam; kiểm tra, phát hiện và ngăn 

chặn việc kinh doanh không hợp pháp dịch vụ ñiện thoại Internet.  
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Kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng 

bưu chính, mạng chuyển phát. 

ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp 

Phối hợp kịp thời, ñồng bộ, chặt chẽ, thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của từng ñơn vị, vụ việc ñược ñơn vị phát hiện ñầu tiên và thuộc phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ quản lý của ñơn vị nào thì ñơn vị ñó chủ trì xử lý; các ñơn vị 

liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

phối hợp xử lý theo quy ñịnh pháp luật. 

ðiều 4. Thành phần tham gia phối hợp 

Bao gồm các cơ quan, doanh nghiệp sau: Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Thương 

mại, Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ 

bưu chính, viễn thông, Internet trên ñịa bàn thành phố. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC PHỐI HỢP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM  

PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRỘM CƯỚC VIỄN THÔNG 

 

ðiều 5. Nhiệm vụ của các cơ quan, doanh nghiệp  

1. Doanh nghiệp viễn thông:  

a) Thực hiện biện pháp bảo ñảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin; 

bảo ñảm bí mật thông tin theo quy ñịnh pháp luật. 

b) Thực hiện tạm ngưng, ñình chỉ cung cấp các dịch vụ khi có yêu cầu của Sở 

Bưu chính, Viễn thông, Công an thành phố hay các yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền chuyên ngành cấp trên thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Công an. 

c) Cung cấp thông tin riêng liên quan ñến người sử dụng dịch vụ viễn thông khi 

có yêu cầu ñột xuất của Công an thành phố, Sở Bưu chính, Viễn thông theo quy ñịnh 

của pháp luật. 

d) Cung cấp kịp thời danh sách các khách hàng có dấu hiệu bất thường theo 

danh mục (phụ lục) và ñịnh kỳ ngày 05 mỗi tháng báo cáo tình hình thực hiện phòng, 

chống trộm cước viễn thông về Sở Bưu chính, Viễn thông theo quy ñịnh tại Quyết 

ñịnh số 1141/Qð-BBCVT ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông 

ban hành tạm thời chế ñộ báo cáo nghiệp vụ ñối với doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông và công nghệ thông tin. 



12 CÔNG BÁO Số 57 - 01 - 9 - 2007

2. Sở Bưu chính, Viễn thông: 

a) Là ñầu mối tiếp nhận thông tin, chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức phối hợp 
công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực viễn thông.  

b) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức 
cộng ñồng ñể nhận biết các phương thức, thủ ñoạn trộm cước viễn thông, góp phần 
ñấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm. 

c) Xây dựng danh mục các dấu hiệu bất thường của khách hàng (phụ lục) và 
ñiều chỉnh, bổ sung theo ñịnh kỳ 6 tháng một lần. 

d) Tổ chức giám ñịnh thiệt hại do phương tiện, tang vật thực hiện hành vi trộm 
cước viễn thông gây ra theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền. 

ñ) Hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ công tác ñiều tra, tổ chức bồi dưỡng 
nghiệp vụ kỹ thuật, nghiệp vụ kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan quản lý Nhà nước, 
doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra các dịch vụ viễn thông. 

3. Công an thành phố: 

a) Tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp báo cáo các dấu hiệu trộm cước viễn 
thông, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông thực hiện ñiều tra, xử lý vi phạm trộm 
cước viễn thông. 

b) Thụ lý ñiều tra, khởi tố vụ án theo thủ tục hình sự ñối với các hồ sơ vi phạm 
có dấu hiệu phạm tội do Công an tự phát hiện hoặc do các cơ quan quản lý Nhà nước 
chuyển giao. 

ðiều 6. Quy trình, cơ chế phối hợp trong phát hiện và xử lý vi phạm 

1. Trong trường hợp doanh nghiệp nghi ngờ có hành vi trộm cước viễn thông, 
doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời về Sở Bưu chính, Viễn 
thông, ñồng thời cung cấp thông tin về Công an thành phố. 

2. Sở Bưu chính, Viễn thông thực hiện việc phân tích, ñánh giá xử lý thông tin, 
tổ chức thanh tra ñột xuất trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin như sau: 

a) Công an thành phố, doanh nghiệp có liên quan có trách nhiệm phối hợp Sở 
Bưu chính, Viễn thông tham gia ðoàn Thanh tra chuyên ngành theo quyết ñịnh thành 
lập ðoàn Thanh tra.   

 b) Công an thành phố thực hiện trinh sát, ñiều tra, hỗ trợ hoạt ñộng thanh tra, 
kiểm tra, thu thập chứng cứ, áp dụng biện pháp ngăn chặn ñối tượng có biểu hiện xóa 
dấu vết, tẩu tán phương tiện, thiết bị, tang vật sử dụng thực hiện vi phạm, thực hiện 
thủ tục tạm giữ người khi cần thiết theo ñúng pháp luật. 
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c) Doanh nghiệp cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan ñối tượng thực hiện hành 

vi trộm cước viễn thông; thực hiện các biện pháp kỹ thuật ngừng cung cấp dịch vụ 

khi nhận ñược yêu cầu của một trong các ñơn vị Sở Bưu chính, Viễn thông, Công an 

thành phố và các cơ quan có thẩm quyền khác. 

3. Sở Bưu chính, Viễn thông lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính các trường 

hợp trộm cước viễn thông, lập thủ tục chuyển giao hồ sơ về Công an thành phố thụ lý 

ñối với vụ việc phải xử lý hình sự. 
 

Chương III 

TỔ CHỨC PHỐI HỢP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM  

PHÒNG, CHỐNG VẬN CHUYỂN, BUÔN LẬU HÀNG CẤM  

QUA MẠNG BƯU CHÍNH 
 

ðiều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp 

1. Cục Hải quan thành phố: 

a) Chủ trì, tổ chức phối hợp công tác phòng, chống hành vi buôn lậu hàng cấm 

qua mạng bưu chính, chuyển phát bưu kiện, bưu phẩm tại các cửa khẩu, hải quan bưu 

ñiện hoặc các bưu cục ngoại dịch. 

b) Thực hiện ñúng quy trình kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu ñối 

với bưu kiện, bưu phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, doanh 

nghiệp chuyển phát. 

c) Phát hiện, xác ñịnh hàng hóa cấm nhập, cấm xuất ñược vận chuyển qua mạng 

bưu chính, mạng chuyển phát tại các cửa khẩu, lập thủ tục, xử lý hàng hóa xuất, nhập 

khẩu trái phép theo thẩm quyền. 

2. Sở Thương mại:  

a) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa trong 

nước, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua 

mạng bưu chính, mạng chuyển phát. 

b) Phối hợp các sở - ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm 

về vận chuyển, buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát. 

3. Sở Bưu chính, Viễn thông: 

a) Xác ñịnh các dấu hiệu ñể nhận biết về các thiết bị viễn thông - công nghệ 

thông tin không phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, không rõ nguồn 
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gốc, xuất xứ, nhằm giúp Cục Hải quan, Sở Thương mại, doanh nghiệp biết và tham 

gia kiểm tra, giám sát 

b) Phối hợp, hỗ trợ nghiệp vụ ñể thực hiện các yêu cầu của các cơ quan có thẩm 

quyền trong việc kiểm tra, kiểm soát bưu kiện, bưu phẩm vận chuyển trái phép qua 

mạng bưu chính, mạng chuyển phát. 

c) Xử lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khi có hành vi vi phạm các quy 

ñịnh về cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát. 

4. Công an thành phố: 

a) Hỗ trợ, phối hợp các cơ quan tiến hành các thủ tục kiểm tra, kiểm soát, tạm 

giữ hàng hóa ñang vận chuyển có dấu hiệu vi phạm pháp luật.  

b) Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xác minh, ñiều tra, bắt giữ ñối tượng buôn 

lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát theo quy 

ñịnh của pháp luật. 

5. Doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp chuyển phát có trách nhiệm chấp 

hành các quy ñịnh pháp luật về kinh doanh vận chuyển hàng hóa qua mạng bưu 

chính, mạng chuyển phát, thực hiện ñúng quy trình khai thác nghiệp vụ ñã ñăng ký 

với cơ quan có thẩm quyền.  

ðiều 8. Cơ chế phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý vận chuyển hàng cấm 

1. Doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp chuyển phát khi phát hiện các dấu 

hiệu vi phạm về việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm của khách hàng thì lập thủ tục 

tạm thời ngừng lưu thông bưu gửi, hàng gửi theo quy ñịnh và trong vòng 24 giờ phải 

báo cáo các thông tin cho cơ quan quản lý liên quan theo lĩnh vực ñược phân công 

quản lý (Cục Hải quan thành phố, Sở Thương mại, Công an thành phố hoặc Sở Bưu 

chính, Viễn thông).  

2. Cục Hải quan thành phố, Sở Thương mại nếu phát hiện hoặc nhận ñược thông 

tin về hành vi vận chuyển hàng cấm, hàng trái phép qua mạng bưu chính, mạng 

chuyển phát mà không thể xác ñịnh các yếu tố kỹ thuật, nghiệp vụ liên quan ñến thiết 

bị viễn thông, thư, bưu phẩm, bưu kiện thì phối hợp Sở Bưu chính, Viễn thông, Công 

an thành phố thực hiện kiểm tra xử lý việc bóc mở, kiểm soát các bưu phẩm, bưu 

kiện, kiện, gói hàng hóa, phương tiện vận chuyển trong vòng 3 (ba) ngày kể từ khi 

kiểm tra; thực hiện phân loại và giải phóng trong ngày các bưu phẩm, bưu kiện không 

liên quan ñến hành vi vi phạm. 



Số 57 - 01 - 9 - 2007 CÔNG BÁO 15

3. Doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp chuyển phát thực hiện các yêu cầu 

của cơ quan có thẩm quyền ñang tiến hành nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát ñối với các 

hàng hóa do doanh nghiệp nhận vận chuyển; cung cấp các tài liệu, hồ sơ của bưu 

phẩm, bưu kiện vận chuyển phục vụ công tác ñiều tra, xác minh. 

4. Sở Bưu chính, Viễn thông, Công an thành phố, Hải quan thành phố, Sở 

Thương mại lập thủ tục xử lý các vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng cấm qua 

mạng bưu chính, mạng chuyển phát theo thẩm quyền ñược giao. 

 

Chương IV 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 9. Sở Bưu chính, Viễn thông, Công an thành phố, Sở Thương mại, Cục Hải 

quan thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống trộm cước viễn thông và 

buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính trên ñịa bàn thành phố theo nội dung quy 

ñịnh tại Quy chế này. 

Sở Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm chủ trì kiểm tra, ñôn ñốc các cơ 

quan, ñơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này. 

ðiều 10. Xử lý vi phạm, Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm xử lý theo 

thẩm quyền ñối với các doanh nghiệp không thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Quy chế 

này. 

ðiều 11. Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm tổng hợp tình hình, báo cáo 

ñịnh kỳ hàng quý cho Ủy ban nhân dân thành phố, ñề xuất giải quyết các khó khăn 

vướng mắc và kiến nghị ñiều chỉnh sửa ñổi, bổ sung nội dung Quy chế cho phù hợp 

nhu cầu phát triển của thành phố./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3600/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Kế hoạch thực hiện ðề án “Phát huy vai trò của cơ quan và 

cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” 

giai ñoạn từ năm 2007 ñến năm 2010 trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 212/2004/Qð-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành ñộng quốc gia phổ biến, giáo dục 

pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, 

thị trấn từ năm 2005 ñến năm 2010; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 28/2006/Qð-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt các ðề án chi tiết thuộc Chương trình hành ñộng quốc gia 

phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân 

dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 ñến năm 2010; 

Căn cứ Công văn số 2193/BTP-ðA4 ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Ban ðiều 

hành ðề án 4 Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện ðề án thứ tư thuộc Chương 

trình 212; 

Xét ñề nghị của Sở Tư pháp thành phố tại Tờ trình số 2204/TTr-STP ngày 30 

tháng 7 năm 2007, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện ðề án: “Phát huy vai trò của cơ quan và 

cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 
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luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” giai ñoạn từ năm 2007 ñến năm 

2010 trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Giao Sở Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, 

Tòa án nhân dân thành phố, Trường Cán bộ thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, phường, xã, thị trấn và các sở, ban, ngành, ñoàn thể thành phố có liên quan, tổ 

chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tư pháp, Giám ñốc Công an thành phố, Hiệu trưởng Trường Cán bộ 

thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, 

ñoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị 

trấn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện ðề án: “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp 

trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” giai ñoạn 2007 - 2010 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3600/Qð-UBND  

ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả ðề án thứ tư “Phát huy vai trò của cơ 

quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh; qua ñó nâng cao năng lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận 

ñộng nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà 

nước cho cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.  

2. Thông qua việc phối hợp thực hiện kế hoạch, tăng cường trách nhiệm của các 

cấp chính quyền, cơ quan, cán bộ tư pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân ở ñịa phương.  

3. Tạo sự chỉ ñạo tập trung, phối hợp thống nhất, hiệu quả giữa cơ quan tư pháp 

và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, từ ñó có 

nhiều hình thức biện pháp ñể ñổi mới và duy trì thường xuyên liên tục công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. 

II. CÁC HOẠT ðỘNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. 

a) ðịnh kỳ 01 ñến 02 lần trong năm, Sở Tư pháp phối hợp với Trường Cán bộ 

thành phố và các ñơn vị có liên quan tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp 

vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi 

chung là cấp xã): 
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- Nội dung tập huấn về kiến thức pháp luật gồm: Những văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan mật thiết với ñời sống nhân dân, như: Bộ Luật Dân sự; Bộ Luật 

Hình sự; Luật ðất ñai; Luật Nhà ở; Luật Xây dựng; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Môi 

trường; Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Luật Hôn nhân và gia ñình; Luật Cư trú; 

Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Pháp lệnh Xử lý vi 

phạm hành chính; Pháp lệnh Tổ chức và hoạt ñộng hòa giải ở cơ sở; Pháp lệnh Cán 

bộ, công chức; các quy ñịnh về hộ tịch, một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban 

hành… 

- Nội dung tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật gồm: phương pháp 

biên soạn một tài liệu pháp luật; phương pháp tuyên truyền miệng; hướng dẫn hoạt 

ñộng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên; tuyên truyền viên; phương pháp khai 

thác sử dụng tủ sách pháp luật; phương pháp lồng ghép hoạt ñộng phổ biến, giáo dục 

pháp luật vào các hoạt ñộng tư pháp khác ở ñịa phương… 

- Việc tổ chức tập huấn ñược tiến hành từng ñợt vào quý I hàng năm. Sau mỗi 

ñợt tập huấn, có tổ chức kiểm tra, ñánh giá kết quả học tập của học viên. 

b) Hội ñồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và quận, 

huyện cung cấp các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật cho cán bộ tư pháp xã ñể 

tuyên truyền cho nhân dân. Tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, thi nghiệp 

vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ tư pháp cấp xã, qua ñó nâng cao hiểu biết 

pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, trao ñổi kinh nghiệm trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện có biện pháp tập trung xây dựng ñội ngũ 

tuyên truyền viên cơ sở gồm: một số cán bộ, công chức của xã, phường; các cộng tác 

viên trợ giúp pháp lý và cán bộ ở các ngành hiện ñang nghỉ hưu trên ñịa bàn dân cư. 

Kiện toàn ñội ngũ hòa giải viên cơ sở theo quy ñịnh của Pháp lệnh Tổ chức và hoạt 

ñộng hòa giải ở cơ sở năm 1998. Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp luân 

chuyển, giới thiệu sách pháp luật ñến nhân dân ñể khai thác hết hiệu quả của tủ sách 

pháp luật, túi sách pháp luật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. 

2. Hướng dẫn cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn, Công an xã tham mưu 

cho chính quyền thực hiện nhiệm vụ thi hành bản án, quyết ñịnh của Tòa án 

trong phạm vi thẩm quyền. 

a) Hàng năm, Phòng Tư pháp quận, huyện phối hợp với Thi hành án dân sự và 

Công an quận, huyện lập kế hoạch tổ chức tập huấn các kiến thức pháp luật về thi 

hành án dân sự, thi hành án hình sự cho cán bộ tư pháp và Công an cấp xã, theo các 
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nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Công an; ñảm bảo cán bộ tư pháp và công 

an cấp xã ñược trang bị về kiến thức văn bản, tài liệu liên quan ñến thi hành án dân 

sự, thi hành án hình sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã ñảm bảo các ñiều kiện cần thiết ñể cán bộ tư pháp, 

Công an xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp chính quyền cấp 

xã trong công tác thi hành án thuộc thẩm quyền. 

3. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hoạt ñộng tư pháp ñược 

tiến hành ở xã, phường, thị trấn. 

a) Cung cấp thông tin pháp luật, hướng dẫn, tư vấn pháp luật cho nhân dân 

thông qua hoạt ñộng trợ giúp pháp lý. 

- Căn cứ vào tiêu chuẩn cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo quy ñịnh của Luật 

Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với các Phòng Tư 

pháp quận, huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng mạng lưới cộng tác viên trợ 

giúp pháp lý ở xã, phường, thị trấn, ñảm bảo các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn 

thành phố ñều có cộng tác viên trợ giúp pháp lý ñể giúp Ủy ban nhân dân cấp xã 

trong công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các ñối tượng nhân dân. 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức ñịnh kỳ các buổi phổ biến các văn bản pháp luật 

mới nhằm cập nhật kiến thức pháp luật cho các cộng tác viên. 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng 

Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã trợ giúp pháp lý miễn phí lưu ñộng cho nhân dân ở 

cơ sở. Nội dung tư vấn và trợ giúp pháp lý tập trung vào những quy ñịnh của pháp 

luật gắn trực tiếp ñến cuộc sống của người dân, như: Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân 

sự, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật ðất ñai, Luật Nhà ở và các quy ñịnh của ñịa phương 

có liên quan ñến ñời sống của người dân. Thực hiện mỗi quý ít nhất là hai lần trợ 

giúp pháp lý lưu ñộng. 

- Lồng ghép việc trợ giúp pháp lý với các hình thức tuyên truyền khác như: Nói 

chuyện pháp luật, cấp phát các loại tài liệu tuyên truyền, giao lưu pháp luật và tổ 

chức biểu diễn các tiểu phẩm pháp luật. 

- Các Trung tâm Tư vấn pháp luật ñược thành lập theo quy ñịnh tại ðiều 13 của 

Luật Trợ giúp pháp lý thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho các ñối 

tượng thuộc tổ chức mình, thường xuyên báo cáo, trao ñổi kinh nghiệm với Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước qua ñó nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho các 

ñối tượng. 
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b) Thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phiên tòa xét xử 

lưu ñộng ở ñịa phương. 

- Hàng năm, Tòa án nhân dân thành phố chỉ ñạo cho Tòa án nhân dân quận, 

huyện phối hợp với Phòng Tư pháp quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các 

phiên tòa xét xử lưu ñộng các vụ án về ma túy, mại dâm, cuớp giật, trộm cắp tài sản 

của công dân và các vụ án gây rối trật tự công cộng tại từng ñịa bàn dân cư.  

- Tòa án nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân quận, huyện phối hợp với Ủy 

ban nhân dân cấp xã thông báo rộng rãi về việc mở phiên tòa xét xử lưu ñộng ñể thu 

hút sự quan tâm và tham dự của người dân, ñồng thời qua việc xét xử các vụ án có 

hình thức tuyên truyền thích hợp ñể răn ñe, nhắc nhở chung và giáo dục ý thức chấp 

hành pháp luật của nhân dân. 

- Tòa án nhân dân thành phố có kế hoạch, tổ chức mỗi năm một ñợt tập huấn ñể 

bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các Thẩm phán, Hội thẩm nhân 

dân và Thư ký thông qua các phiên tòa xét xử nói chung và phiên tòa xét xử lưu ñộng 

nói riêng theo chương trình nội dung, tài liệu tập huấn của Tòa án nhân dân tối cao. 

c) Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác thi hành án trên 

ñịa bàn: 

- Công an thành phố, Công an quận, huyện tổ chức tập huấn cho Công an cấp xã 

hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phương pháp lồng ghép các hoạt ñộng phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong quá trình quản lý, giáo dục ñối tượng vi phạm pháp 

luật, huy ñộng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên ñịa bàn quản lý; 

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận, huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán 

bộ tư pháp cấp xã lồng ghép tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự và các quy 

ñịnh pháp luật có liên quan khi trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện các việc thi hành án 

dân sự trên ñịa bàn nhằm nâng cao ý thức tự nguyện thi hành các bản án, quyết ñịnh 

dân sự của Tòa án. Nội dung tập huấn hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

4. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức 

của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở. 

- Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ ñạo, hướng dẫn 

cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng, nâng cao vai trò Hội ñồng Phối hợp 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã hoạt ñộng có hiệu quả; 

- Hàng năm, Hội ñồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp xây 
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dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật tại ñịa phương; thường xuyên duy trì chế 

ñộ sinh hoạt; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan tư pháp với các cơ quan tổ chức 

của hệ thống chính trị cấp xã từ ñó có nhiều hình thức, biện pháp trong hoạt ñộng phổ 

biến, giáo dục pháp luật phù hợp với ñặc thù của từng ñịa bàn ở ñịa phương mình. 

5. Biên soạn các tài liệu phục vụ việc nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho cán bộ các cơ quan tư pháp ñịa phương.  

- Hàng năm, Hội ñồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố 

có kế hoạch phối hợp với các cơ quan, ban, ngành khác biên soạn các loại tài liệu 

tuyên truyền pháp luật, như: ðề cương tuyên truyền; tài liệu hỏi ñáp pháp luật ñể cung 

cấp cho cán bộ tư pháp xã, công an xã, tuyên truyền viên, hòa giải viên, công tác viên 

trợ giúp pháp lý ñể làm tài liệu tuyên truyền cho các ñối tượng nhân dân ở cơ sở.  

- Hội ñồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện, xã, 

phường, thị trấn biên tập, nhân bản các loại tài liệu tuyên truyền, như: hỏi ñáp pháp 

luật, tờ gấp tuyên truyền ñể cấp phát cho khu phố, tổ dân phố, ấp nhân dân, các ñài 

truyền thanh, tờ tin… làm tài liệu tuyên truyền. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 

Kế hoạch triển khai thực hiện ðề án “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư 

pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán 

bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ñược thực 

hiện từ nay ñến năm 2010. Trong quá trình tổ chức thực hiện có sơ kết, tổng kết rút 

kinh nghiệm, ñánh giá ñúng hiệu quả của ðề án góp phần nâng cao hiểu biết pháp 

luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị 

trấn, góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các ñịa 

phương trên ñịa bàn thành phố.  

2. Phân công trách nhiệm thực hiện. 

a) Giao Sở Tư pháp thành phố chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Tòa án 

nhân dân thành phố, Trường Cán bộ thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và 

các cơ quan liên quan xác ñịnh các hoạt ñộng cụ thể từng năm ñể thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch này; thường xuyên ñôn ñốc, kiểm tra các quận, huyện, các cơ 

quan, ñơn vị có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch; thực hiện báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố và Ban ðiều hành ðề án 4 - 

Bộ Tư pháp.  
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b) Tòa án nhân dân thành phố chỉ ñạo cho các Tòa án nhân dân quận, huyện tổ 

chức các phiên tòa xét xử lưu ñộng tại các ñịa bàn dân cư; lồng ghép việc phổ biến, 

giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa xét xử lưu ñộng trên ñịa bàn dân cư, thường 

xuyên tổ chức ñánh giá, rút kinh nghiệm trong việc lồng ghép này. Qua ñó, nâng cao 

hiệu quả răn ñe các vi phạm pháp luật của các ñối tượng. 

c) Công an thành phố triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Kế 

hoạch này; thường xuyên chỉ ñạo cho Công an quận, huyện và xã, phường, thị trấn 

phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân ñịa phương thực hiện lồng ghép các hoạt 

ñộng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trong thi hành các 

nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình. 

d) Trường Cán bộ thành phố phối hợp với Sở Tư pháp triển khai bồi dưỡng cán 

bộ tư pháp xã theo nội dung và phạm vi của ðề án; hướng dẫn các Trung tâm Giáo 

dục chính trị quận, huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, kiến thức 

pháp luật, kiến thức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ñội ngũ cán bộ tư 

pháp cấp xã. 

ñ) Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ ñạo cho các cơ quan chức năng và Ủy 

ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện Kế hoạch; thường xuyên kiểm tra ñôn ñốc việc 

thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết ñánh giá hiệu quả của Kế hoạch tại ñịa phương 

mình và thực hiện chế ñộ báo cáo 6 tháng, báo cáo năm về cơ quan chủ trì. 

e) Hàng năm, Sở Tư pháp lập dự trù kinh phí thực hiện các nội dung chương 

trình trong Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Tài chính tham mưu giúp 

Ủy ban nhân dân thành phố trong việc cấp kinh phí, theo chế ñộ tài chính hiện hành; 

lồng ghép với kinh phí thường xuyên chi cho việc thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật hàng năm của thành phố. 

3. Thời gian thực hiện.  

a) Giai ñoạn từ năm 2005 ñến năm 2007. 

- Tổ chức hội nghị quán triệt Quyết ñịnh số 212/2004/Qð-TTg ngày 16 tháng 12 

năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành ñộng quốc gia phổ 

biến, giáo dục pháp luật ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 ñến năm 2010; Quyết 

ñịnh số 28/2006/Qð-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt các ðề án chi tiết thuộc Chương trình hành ñộng quốc gia phổ biến, giáo dục 

pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, 

thị trấn từ năm 2005 ñến năm 2010; Công văn số 574/CV-KHBCð ngày 10 tháng 3 

năm 2006 của Ban Chỉ ñạo Chương trình 212; 
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- Xây dựng kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí thực hiện ðề án thứ tư và trình Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt; 

- Sở Tư pháp thành phố chọn 10 xã, phường, thị trấn tại các khu vực nội thành, 

ngoại thành và vùng sâu, vùng xa ñể chỉ ñạo ñiểm việc thực hiện ðề án. ðánh giá, 

rút kinh nghiệm từ việc chỉ ñạo ñiểm ñể triển khai thực hiện có hiệu quả trên toàn 

thành phố.  

- Tháng 12 năm 2007 tổ chức sơ kết những công việc ñã làm ñược ở giai ñoạn 1, 

tiếp tục chỉ ñạo các ngành, cơ quan ñơn vị có liên quan tiếp tục triển khai các công 

việc của giai ñoạn 2. 

b) Giai ñoạn từ năm 2008 ñến hết năm 2010. 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch một cách toàn diện trên phạm vi thành phố.  

- 6 tháng một lần, Sở Tư pháp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, ñơn vị có liên 

quan kiểm ñiểm việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Hàng năm các cơ quan ñơn vị có tổ 

chức kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện các nội dung Kế hoạch này, việc ñánh giá 

ñược lồng ghép vào Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các 

quận, huyện, sở, ngành. 

- Quý III năm 2010, tổ chức tổng kết, ñánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo 

ñúng quy ñịnh về tiến ñộ thực hiện ðề án của Ban ðiều hành ðề án Trung ương./. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 



Số 57 - 01 - 9 - 2007 CÔNG BÁO 25

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3605/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng ñô thị 

Cù lao Long Phước, phường Long Phước, quận 9 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 
phủ về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 137/2005/Qð-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ ñồ án quy 
hoạch chi tiết xây dựng ñô thị và quy hoạch xây dựng ñiểm dân cư nông thôn; 

Căn cứ Quy hoạch chung quận 9 ñược Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
phê duyệt tại Quyết ñịnh số 3815/Qð-UB-QLðT, ngày 02 tháng 7 năm 1999; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HðND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của kỳ 
họp Hội ñồng nhân dân quận 9 khóa III, kỳ họp thứ 10 về việc thông qua Nhiệm vụ 
quy hoạch chung xây dựng ñô thị Cù lao Long Phước, phường Long Phước, quận 9; 

Xét ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2504/TTr-SQHKT 
ngày 06 tháng 7 năm 2007 về thẩm ñịnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng ñô thị 
khu Cù lao Long Phước, quận 9 do Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng thành 
phố làm chủ ñầu tư, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng ñô thị (tỷ lệ 1/5000) khu Cù 
lao Long Phước, quận 9, với các nội dung chính như sau: 
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1. Về vị trí, giới hạn và phạm vi quy hoạch: 

- Diện tích khu vực quy hoạch: 2.444,0ha.  

- Quy mô dân số ñến năm 2020 là 50.000 dân. 

- ðịa ñiểm: thuộc phường Long Phước, quận 9. 

+ Phía ðông  :  giáp sông ðồng Nai và tỉnh ðồng Nai 

+ Phía Tây  :  giáp sông Tắc và phường Trường Thạnh 

+ Phía Nam  :  giáp sông ðồng Nai và tỉnh ðồng Nai 

+ Phía Bắc  :  giáp sông Tắc, phường Long Thạnh Mỹ. 

2. Tính chất - chức năng ñồ án: 

 Tính chất khu vực là ñơn vị ở hành chính cấp phường, với các chức năng quy 
hoạch chính như sau:  

+ Khu công viên sinh thái và du lịch nghỉ ngơi giải trí cấp thành phố và khu vực. 

+ Khu giáo dục ñào tạo chuyên ngành bậc ñại học. 

+ Khu ở ñô thị tập trung gồm khu dân cư hiện hữu chỉnh trang và khu dân cư 
xây dựng mới với các công trình công cộng khu ở phù hợp. 

3. Về phân khu chức năng chính: 

ðến năm 2020, quy mô dân số toàn khu vực khoảng 50.000 người (bao gồm dân 
số khu ở tập trung là 45.000 người và khu nhà ở kinh tế vườn là 5.000 người); quy mô 
sinh viên khoảng 32.000 người và du khách vãng lai khoảng 1.000.000 người/năm.  

- Các khu ở tập trung bố trí phía ðông và một phần phía Tây ñường Long Bình - 
Long Phước (ñường D17), gồm các khu ñô thị vườn, cụ thể như sau: 

+ Cụm 1: Khu dân cư phía Tây ñường Long Bình - Long Phước, là khu dân cư 
xây dựng mới và một phần hiện hữu chỉnh trang. Diện tích 71ha; dân số 10.142 người. 

+ Cụm 2: Khu dân cư phía ðông ñường Long Bình - Long Phước, là khu dân cư 
xây dựng mới và một phần hiện hữu chỉnh trang. Diện tích 244ha; dân số 34.858 người. 

- Khu giáo dục - ñào tạo ñại học bố trí phía Tây ñường Long Bình - Long Phước 
(ñường D17), bao gồm khu ñào tạo, khu ký túc xá và thể thao của các trường ñại học. 

- Khu công viên sinh thái kết hợp khu du lịch giải trí và nghỉ ngơi bố trí hai khu 
vực: phía Nam ñường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và 
khu vực phía Bắc Cù lao Long Phước (phía Bắc ñường Long Thuận).  

- Khu nông nghiệp kết hợp nhà ở kinh tế vườn (mô hình trang trại), bố trí ba khu 
vực:  
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+ Khu 1: Phía Bắc ñường Long Thuận, giáp ranh phía Nam khu vực công viên 

sinh thái. 

+ Khu 2: Phía ðông khu dân cư tập trung và giáp sông ðồng Nai. 

+ Khu 3: Xen cài trong khu vực công viên sinh thái tại phía Nam ñường cao tốc 

thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. 

4. Các chỉ tiêu về quy hoạch: 

- Quy mô dân số (ñến năm 2020) : 50.000 người 

- ðất dân dụng : 350 - 390ha 

+ ðất khu ở : 200 - 210ha 

+ ðất công trình công cộng  : 30 - 40ha 

+ ðất cây xanh - thể dục thể thao : 50 - 60ha 

+ ðất giao thông  : 70 - 80ha 

- ðất khác trong khu dân dụng : 709,33ha, bao gồm: 

+ ðất giáo dục - ñào tạo ñại học : 160,0ha 

+ ðất công viên sinh thái và du lịch  

- nghỉ ngơi, giải trí : 549,33ha (1.000.000 khách/năm) 

- ðất ngoài dân dụng : 1.384,67ha, bao gồm: 

+ ðất nông nghiệp : 450ha 

+ ðất giao thông ñối ngoại : 28ha 

+ ðất ñầu mối kỹ thuật hạ tầng : 5ha 

+ ðất cây xanh cách ly sông sạch : 153ha 

+ Sông rạch : 748,67ha 

- Chỉ tiêu ñất dân dụng : 70 - 78m2/người, trong ñó: 

+ Chỉ tiêu ñất ở : 40 - 42m2/người 

+ Chỉ tiêu ñất công trình công cộng : 6 - 8m2/người 

+ Chỉ tiêu ñất cây xanh :    10 - 12m2/người 

+ Chỉ tiêu ñất giao thông :    14 - 16m2/người 

- Mật ñộ xây dựng toàn khu :    20 - 30% 

- Tầng cao xây dựng :    1 - 5 tầng 

- Hệ số sử dụng ñất :    0,2 - 1,5  



28 CÔNG BÁO Số 57 - 01 - 9 - 2007

- Chỉ tiêu cấp ñiện sinh hoạt :    2.000 - 2.500kWh/người-năm 

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt :    180lít/người-ngày 

- Chỉ tiêu thoát nước bẩn :    180lít/người-ngày 

- Chỉ tiêu rác thải :    1kg/người-ngày. 

5. Các ñịnh hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật ñô thị: 

a) Giao thông: 

- Giao thông ñối ngoại: tuyến ñường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long 

Thành - Dầu Giây, trong ñó ñoạn từ Vành ñai II ñến sông ðồng Nai có lộ giới là 

140m (theo Quyết ñịnh số 334/Qð-BGTVT ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Bộ Giao 

thông vận tải phê duyệt ñầu tư dự án xây dựng ñường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh 

- Long Thành - Dầu Giây). 

- Ngoài hướng lưu thông ñến ñường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Dầu Giây, 

dự kiến xây dựng mới thêm các trục ñường và cầu qua sông Tắc (trên cơ sở tận dụng 

ñường hiện có và nghiên cứu phát triển thêm) ñể tăng cường khả năng lưu thông, 

phục vụ yêu cầu phát triển ñô thị của khu vực Cù lao Long Phước. 

- Tổ chức thêm một số bến bãi vận chuyển hành khách. 

- Giao thông thủy dựa trên sông ðồng Nai và sông Tắc phù hợp với hướng tổ 

chức giao thông vận tải ñường thủy theo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông 

thành phố ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết ñịnh số 101/Qð-TTg ngày 22 

tháng 01 năm 2007) và ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 9 ñược phê duyệt. 

b) Chuẩn bị kỹ thuật: 

- Lựa chọn hướng tôn nền xây dựng phù hợp từng khu vực chức năng. 

- Khu công viên cây xanh sinh thái tập trung: không san lấp, sử dụng hệ thống 

cống rạch tự nhiên ñể ñiều tiết nước kết hợp tạo hồ ñiều hòa và cảnh quan. 

c) Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: 

- Xây dựng hệ thống thoát nước bẩn riêng, ñưa về trạm xử lý nước thải tập trung 

của khu vực. 

- Rác thải ñược phân loại, thu gom theo quy ñịnh. 

d) Cấp nước: Nguồn nước cấp từ hệ thống cấp nước chung của thành phố (nhà 

máy nước Thủ ðức). 

e) Cấp ñiện: Nguồn ñiện từ trạm 110/22kV Thủ ðức ðông. 

6. Lưu ý khác: 
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- Tại các khu chức năng phát triển mới: cần có nghiên cứu thiết kế ñô thị phù hợp với 

hướng phát triển tại các khu trung tâm công cộng, khu vực cửa ngõ, các trục giao thông 

chính, không gian cây xanh - mặt nước và các ñiểm nhấn trong khu vực quy hoạch. 

- Hành lang dọc theo sông, kênh rạch cần tuân thủ theo Quyết ñịnh số 150/2004/Qð-

UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 2.  

1. Giao Ủy ban nhân dân quận 9: 

a) Tiến hành cắm mốc các tuyến hạ tầng kỹ thuật chính, mốc ranh các khu cây 

xanh tập trung, công trình công cộng (cấp khu vực và cấp thành phố) trên bản ñồ giải 

thửa hiện hành ñể quản lý; cụ thể hóa các mốc này trên thực ñịa khi triển khai ñồ án 

quy hoạch chung xây dựng ñô thị. 

b) Phối hợp với các sở - ngành thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy 

hoạch, tổng hợp báo cáo và ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp quản lý, 

ñầu tư xây dựng theo Nhiệm vụ ñồ án quy hoạch chung ñược phê duyệt. 

2. Giao Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng thành phố phối hợp Ủy ban nhân 

dân quận 9 và ñơn vị tư vấn lập kế hoạch triển khai ñồ án quy hoạch chung xây dựng 

ñô thị theo Nhiệm vụ quy hoạch chung ñược phê duyệt trên, trình Sở Quy hoạch - Kiến 

trúc thẩm ñịnh trước khi chuyển Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Trên cơ sở Nhiệm vụ quy hoạch chung ñược duyệt, Ủy ban nhân dân 

quận 9 chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch tại Ủy ban nhân dân quận 

chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày ký Quyết ñịnh này, ñồng thời, thông báo kịp thời 

cho nhân dân và các ñơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên ñịa bàn về nội dung ñịnh 

hướng quy hoạch cùng các văn bản liên quan khác ñể thực hiện quản lý tốt việc sử 

dụng quỹ ñất và quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Giao thông - Công chính, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 22/2007/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2007 

CHỈ THỊ 
Về tăng cường thực hiện các biện pháp ñể 

bảo vệ và phát triển các loài ñộng vật hoang dã 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ðộng vật hoang dã là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là bộ phận 

quan trọng tạo nên sự cân bằng sinh thái, bảo ñảm môi trường sống trong lành cho 

con người. Vì vậy, bảo vệ và phát triển ñộng vật hoang dã là trách nhiệm của mọi tổ 

chức và cá nhân. 

Trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, những năm qua, chính quyền các cấp và 

các ngành chức năng ñã tích cực tuyên truyền giáo dục, tổ chức thực hiện việc bảo vệ 

và gây nuôi phát triển ñộng vật hoang dã nên ñã hạn chế việc săn bắt ñộng vật hoang 

dã trong các khu rừng phòng hộ, ñã có nhiều cơ sở gây nuôi các loài ñộng vật hoang 

dã như: Cá sấu, trăn, rắn, ba ba, nhím, heo rừng… hoạt ñộng có hiệu quả cao, tạo việc 

làm và thu nhập cho người lao ñộng, có sản phẩm ñể phục vụ nhu cầu trong nước và 

xuất khẩu, góp phần bảo tồn và phát triển ñộng vật hoang dã. 

Tuy nhiên, việc mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến trái phép ñộng vật 

hoang dã vẫn diễn ra ở nhiều nơi với những mức ñộ khác nhau như: Bày bán trái 

phép ñộng vật hoang dã trên lề một số tuyến ñường của thành phố; tàng trữ, buôn bán 

trái phép ñộng vật hoang dã vẫn diễn ra ở nhiều khu dân cư; nuôi nhốt trái phép ñộng 

vật hoang dã ñể làm cảnh ở nhiều hộ dân; chế biến ñộng vật hoang dã không có 

nguồn gốc hợp pháp làm món ăn ở nhiều nhà hàng, quán ăn. Thực trạng ñó ñang làm 

ảnh hưởng xấu ñến uy tín, hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh trong mắt người dân 

trong nước và người nước ngoài. 

ðể chấn chỉnh và khắc phục tình trạng trên, căn cứ: 

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;  

- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
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- Nghị ñịnh số 139/2004/Nð-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm 

sản;  

- Nghị ñịnh số 32/2006/Nð-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về 

quản lý thực vật rừng, ñộng vật rừng nguy cấp, quý hiếm; 

- Nghị ñịnh số 82/2006/Nð-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

quản lý hoạt ñộng xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, 

nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài ñộng vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp, quý hiếm; 

- Chỉ thị số 359/TTg ngày 29 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về 

những biện pháp cấp bách ñể bảo vệ và phát triển các loài ñộng vật hoang dã; 

- Quyết ñịnh số 59/2005/Qð-BNN ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy ñịnh về kiểm tra, kiểm soát 

lâm sản; 

- Quyết ñịnh số 47/2006/Qð-BNN ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế về quản lý gấu nuôi; 

- Quyết ñịnh số 2399/Qð-UB-KT ngày 14 tháng 5 năm 1997 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc bảo vệ, gây nuôi, khai thác sử dụng và kinh doanh ñộng vật 

rừng hoang dã trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh,  

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã khẩn trương tổ chức thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp sau ñây: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, Thủ trưởng các 

ngành chức năng: Kiểm lâm, Công an, Quản lý thị trường; các cơ quan báo, ñài và 

các phương tiện thông tin ñại chúng khác phải chủ ñộng tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng ñến mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, lợi ích của ñộng vật hoang dã; các chủ 

trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển ñộng vật hoang dã; sử dụng 

hợp lý các loài ñộng vật hoang dã; các biện pháp chế tài của Nhà nước nếu vi phạm 

các quy ñịnh về bảo vệ và phát triển ñộng vật hoang dã.  

Hình thức tuyên truyền, phổ biến phải phong phú, ña dạng, phù hợp với từng ñối 

tượng, có hiệu quả cao. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã chỉ ñạo các lực 

lượng thuộc phạm vi quản lý của mình; Giám ñốc Sở Thương mại chỉ ñạo Chi cục 
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Quản lý thị trường; Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ñạo Chi 

cục Kiểm lâm; Giám ñốc Công an thành phố chỉ ñạo các ñơn vị thuộc lực lượng 

Công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, các ñịa 

ñiểm kinh doanh, các trục ñường giao thông, sân bay, bến cảng, các khu dân cư, các 

hộ ñang nuôi nhốt ñộng vật hoang dã và các tụ ñiểm khác ñể phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy ñịnh về mua, bán, vận chuyển, nuôi, chế 

biến, quảng cáo trái phép ñộng vật hoang dã. 

ðịa phương nào ñể tồn tại các tụ ñiểm kinh doanh trái phép ñộng vật hoang dã, 

ñể xảy ra tình trạng mua bán trái phép ñộng vật hoang dã trên lề ñường, nuôi trái 

phép ñộng vật hoang dã trên ñịa bàn quản lý của mình thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận - huyện phải có hình thức xử lý trách nhiệm ñối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường - xã quản lý ñịa bàn ñã ñể xảy ra vi phạm. 

3. Nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo việc kinh doanh ñộng vật hoang dã 

hoặc sản phẩm ñộng vật hoang dã có nguồn gốc từ tự nhiên. 

Nghiêm cấm việc nuôi nhốt, nuôi thả ñộng vật hoang dã trái phép với bất cứ 

mục ñích gì ở các khu du lịch, khu vui chơi giải trí, các khu di tích lịch sử, văn hóa, 

trong khuôn viên các cơ quan ðảng, Nhà nước, ñoàn thể, trong doanh trại các ñơn vị 

quân ñội, công an, trụ sở các doanh nghiệp.  

Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm ñều bị xử lý nghiêm minh theo pháp 

luật, từ xử phạt hành chính ñến truy cứu trách nhiệm hình sự. 

4. Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 

a) Chỉ ñạo Chi cục Kiểm lâm rà soát, lập danh sách những ñối tượng ñã nhiều 

lần vi phạm các quy ñịnh về bảo vệ và phát triển ñộng vật hoang dã ñể phối hợp với 

các ngành, chính quyền các ñịa phương có biện pháp quản lý và ñấu tranh ngăn chặn. 

Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chính quyền ñịa phương, các 

ngành có liên quan trong việc tổ chức kiểm tra các ñối tượng này. 

b) Chỉ ñạo các ñơn vị chức năng trực thuộc Sở phối hợp với Hội Nông dân thành 

phố và các ñơn vị có liên quan cung cấp tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật, khuyến khích 

các tổ chức, cá nhân gây nuôi phát triển các loài ñộng vật hoang dã trong môi trường 

có kiểm soát.  

Việc gây nuôi phát triển ñộng vật hoang dã phải ñược tổ chức quản lý theo 

ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 82/2006/Nð-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của 

Chính phủ. 
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Việc kinh doanh, vận chuyển, chế biến ñộng vật hoang dã có nguồn gốc gây 

nuôi hoặc sản phẩm của chúng phải có ñầy ñủ hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc 

hợp pháp theo quy ñịnh của pháp luật và phải bảo ñảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

c) Chỉ ñạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức cứu hộ các cá thể ñộng vật hoang dã ñã bị 

xử lý tịch thu, ñảm bảo ñộng vật hoang dã khỏe mạnh trước khi thả về môi trường tự 

nhiên phù hợp với từng loài. ðộng vật hoang dã ñã bị xử lý tịch thu nhưng không thể 

thả về môi trường tự nhiên thì phải xử lý theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

5. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chỉ ñạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần 

Giờ (ñơn vị chủ rừng), Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã tích 

cực kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc săn bắt trái phép ñộng vật hoang dã 

trong rừng phòng hộ Cần Giờ. 

6. Giám ñốc Công an thành phố có trách nhiệm chỉ ñạo các phòng nghiệp vụ 

ngừng cấp giấy phép sử dụng súng săn các loại; rà soát thu hồi những giấy phép sử 

dụng súng săn ñã cấp. 

7. Cục Hải quan thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ñơn vị 

chức năng ñể kiểm tra, ngăn chặn việc xuất khẩu, nhập khẩu trái phép ñộng vật hoang 

dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ ñộng vật hoang dã. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Giám ñốc các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện 

có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 

Giao Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và ñưa nội 

dung tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này vào nội dung tổng kết công tác quản lý rừng, 

bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng hàng năm./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH         
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3714/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt bão ñối với các  

doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn thành phố năm 2007 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998 (ðiều 46); Pháp lệnh 

Phòng, chống lụt bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một 

số ñiều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ ban hành 

Quy chế về thành lập và hoạt ñộng của Quỹ Phòng, chống lụt bão ñịa phương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 166/2003/Qð-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy ñịnh về công tác Phòng, chống lụt 

bão, giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố tại 

Tờ trình số 34/TTr-PCLB ngày 22 tháng 3 năm 2007 về việc ban hành quyết ñịnh 

giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt bão ñối với các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước trên ñịa bàn thành phố năm 2007; ñề nghị của Liên Sở Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố) và Sở 

Tài chính tại Tờ trình số 1002/TTr-LS ngày 31 tháng 7 năm 2007 về giao nhiệm vụ 

thu Quỹ Phòng, chống lụt bão ñối với một số loại hình doanh nghiệp, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt bão năm 2007 cho các quận 

- huyện và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố ñối 
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với các doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố (ñính kèm Bảng tổng hợp giao chỉ tiêu 

thu Quỹ Phòng, chống lụt bão năm 2007 ñối với ñối tượng doanh nghiệp trong và 

ngoài nước). 

ðiều 2. Các doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm 

nộp hai phần vạn (2/10.000) trên tổng số vốn sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp 

nhưng không quá 5.000.000 (năm triệu) ñồng và ñược hạch toán vào giá thành sản 

phẩm hoặc phí lưu thông ñể nộp vào Quỹ Phòng, chống lụt bão (theo ñiểm 2 ðiều 9 

Quy chế ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của 

Chính phủ). Giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố phát 

hành danh sách các doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố. 

ðiều 3. Các trường hợp ñược miễn, tạm hoãn ñóng góp Quỹ Phòng, chống lụt 

bão thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm g khoản 1 và ñiểm b khoản 2 ðiều 7 Chương II 

Quy chế ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của 

Chính phủ và của thành phố (tại ðiều 4) như sau:  

1. Các ñối tượng ñược miễn ñóng góp: Các doanh nghiệp công ích và các hợp 

tác xã nông nghiệp. 

2. ðối tượng ñược tạm hoãn ñóng góp: Các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế 

ñược miễn, giảm thuế doanh thu (nay là thuế giá trị gia tăng). Thực hiện theo Văn 

bản hướng dẫn số 427/PCLB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Cục Phòng, chống lụt 

bão và Quản lý ñê ñiều (nay là Cục Quản lý ñê ñiều và Phòng, chống lụt bão) và Văn 

bản số 4590/UB-CNN ngày 14 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Các ñối tượng doanh nghiệp trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh bị thua lỗ xin 

ñiều chỉnh (giảm) chỉ tiêu nộp Quỹ Phòng, chống lụt bão, căn cứ Luật Kế toán ngày 17 

tháng 6 năm 2003 doanh nghiệp ñó phải nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán cho cơ 

quan thu ñể trình cơ quan quy ñịnh ở ðiều 4 Quyết ñịnh này xem xét và quyết ñịnh. 

ðiều 4. Các trường hợp doanh nghiệp xin ñiều chỉnh mức thu và tạm hoãn ñóng 

góp Quỹ Phòng, chống lụt bão (theo danh mục ở ðiều 1) do bị thiên tai, hỏa hoạn, tai 

nạn bất ngờ, doanh nghiệp ñược cấp bù vốn hoạt ñộng từ ngân sách, doanh nghiệp ñã 

ñiều chỉnh (tăng - giảm) tổng vốn sản xuất - kinh doanh và các doanh nghiệp khác 

phân công trách nhiệm và ủy quyền như sau:  

1. ðối với doanh nghiệp do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống 

lụt bão thành phố (Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão) phụ trách thu: giao 

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố chủ trì phối hợp với Cục 

Thuế thành phố xem xét, quyết ñịnh. 
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2. ðối với doanh nghiệp do quận - huyện phụ trách thu; ủy quyền cho Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ trì phối hợp với Cục Thuế thành phố xem xét, 

quyết ñịnh. 

ðiều 5. Trách nhiệm thu, nộp và phân bổ Quỹ Phòng, chống lụt bão  

1. Giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện thu tiền ñóng góp Quỹ Phòng, chống 

lụt bão của các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (vốn ñầu tư trong 

nước), Hợp tác xã và tổng số tiền thu ñược phân bổ như sau: 

a) Trích 5% trên tổng số thu ñể trả thù lao cho người, ñơn vị trực tiếp thu; 

b) 95% còn lại (quy thành 100%) ñược phân bổ như sau: 

+ 40% nộp vào Quỹ Phòng, chống lụt bão quận - huyện (nơi doanh nghiệp ñóng 

trụ sở); 

+ 60% nộp về Quỹ Phòng, chống lụt bão thành phố, số tài khoản: 942.90.00.00003 

tại Kho bạc Nhà nước thành phố, ñơn vị nhận: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt 

bão thành phố (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố). 

2. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố thu 

tiền ñóng góp Quỹ Phòng, chống lụt bão của công ty cổ phần, doanh nghiệp Nhà nước, 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài 

(kể cả công ty trách nhiệm hữu hạn) và tổng số tiền thu ñược phân bổ như sau: 

a) Trích 5% trên tổng số thu ñể trả thù lao cho người, ñơn vị trực tiếp thu; 

b) 95% còn lại nộp vào Quỹ Phòng, chống lụt bão thành phố. 

3. Về tài chính, kế toán: 

Tổ chức, cá nhân thu Quỹ Phòng, chống lụt bão phải thực hiện chế ñộ kế toán; 

ñịnh kỳ báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt bão; thực hiện 

chế ñộ công khai tài chính theo quy ñịnh của pháp luật. Quy ñịnh cụ thể về chế ñộ 

báo cáo: báo cáo thu, nộp Quỹ trong 9 tháng; báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng 

Quỹ năm 2007. 

ðiều 6. Quy chế thực hiện, phân công phối hợp, trách nhiệm và thời gian 

hoàn thành 

1. Việc thu Quỹ Phòng, chống lụt bão phải thực hiện Quy chế công khai tài 

chính kèm theo Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của 

Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 

năm 2005 của Bộ Tài chính và thông báo công khai cho các doanh nghiệp biết. Chủ 
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tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, 

chống lụt bão thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thu ñúng và thu ñủ, kiểm tra, ñôn 

ñốc việc triển khai thực hiện ñóng góp của các doanh nghiệp vào Quỹ Phòng, chống 

lụt bão (theo phân công ở ðiều 5); kết quả thu và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống 

lụt bão phải báo cáo về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ huy 

Phòng, chống lụt bão thành phố. 

2. Giao Sở Tài chính thành phố chủ trì phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy 

Phòng, chống lụt bão thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng 

dẫn, theo dõi, quản lý, kiểm tra tình hình thu và sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt bão 

theo ñúng quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thành phố, Cục Thuế thành phố, Sở Kế 

hoạch và ðầu tư thành phố, Sở Tư pháp thành phố, Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện 

ñể tổ chức họp bàn biện pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp cố tình không 

thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ ñóng góp Quỹ Phòng, chống lụt bão.   

3. Sở Tài chính thành phố: in và quản lý việc phát hành biên lai thu tiền theo mẫu 

thống nhất của Bộ Tài chính ñể thu tiền Quỹ Phòng, chống lụt bão; chỉ ñạo các Phòng 

Tài chính - Kế hoạch các quận - huyện thực hiện thu, nộp, sử dụng và lập báo cáo về 

Quỹ Phòng, chống lụt bão quy ñịnh tại ñiểm 3 ðiều 5 Quyết ñịnh này; thực hiện trách 

nhiệm ñược phân công tại ñiểm 3.15 ðiều 3 Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 166/2003/Qð-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Quá trình tổ chức thu, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt 

bão thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thống kê, lập 

danh sách các trường hợp không thu ñược ngoài các trường hợp ñã quy ñịnh ở ðiều 4 

và ñiểm 2 ðiều 7 Quyết ñịnh này liên hệ trực tiếp với Cục Thuế thành phố, Sở Kế 

hoạch và ðầu tư thành phố phối hợp xem xét, giải quyết. Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện thống kê doanh nghiệp không thu ñược Quỹ (do ñã giải thể, chuyển ñổi ñịa 

chỉ, không tồn tại trên thực tế) và báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy 

Phòng, chống lụt bão thành phố trước ngày 30 tháng 9 năm 2007; thống kê doanh 

nghiệp ñang hoạt ñộng nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ Phòng, chống lụt bão 

và báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố 

trước ngày 31 tháng 01 năm 2008. 

5. Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố và Cục Thuế thành phố phối hợp thực hiện 

trách nhiệm ñược phân công tại ñiểm 3.8 và ñiểm 3.14 ðiều 3 Quy ñịnh ban hành 

kèm theo Quyết ñịnh số 166/2003/Qð-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban 

nhân dân thành phố. 
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6. Thời gian thực hiện và hoàn thành việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống lụt bão 

trong năm 2007 (riêng quyết toán chậm nhất là ñến ngày 31 tháng 3 năm 2008). 

ðiều 7. Khen thưởng, xử lý vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, quản lý và ñóng góp Quỹ 

Phòng, chống lụt bão ñược khen thưởng theo chế ñộ quy ñịnh của Nhà nước. 

2. Doanh nghiệp không nộp hoặc không nộp ñủ nghĩa vụ ñóng góp vào Quỹ 

Phòng, chống lụt bão theo quy ñịnh sẽ xử lý theo ðiều 17 Quy chế ban hành kèm theo 

Nghị ñịnh số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ. Thành phố quy ñịnh cụ 

thể như sau: sau ngày 15 tháng 11 năm 2007 cho phép Thường trực Ban Chỉ huy 

Phòng, chống lụt bão thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện ñề nghị cơ quan 

Ngân hàng cắt chuyển kinh phí từ tài khoản của doanh nghiệp không nộp hoặc không 

nộp ñủ Quỹ vào tài khoản Quỹ Phòng, chống lụt bão thành phố hoặc quận - huyện. 

3. Người ñược giao nhiệm vụ thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt 

bão vi phạm các quy ñịnh của Nghị ñịnh số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của 

Chính phủ và các quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất và 

mức ñộ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Về xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo ðiều 17 Quy chế ban hành 

kèm theo Nghị ñịnh số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ và các quy 

ñịnh khác của pháp luật có liên quan. 

ðiều 8. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

ðiều 9. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính 

thành phố, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành 

phố, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Trưởng Ban Quản lý các Khu 

chế xuất và công nghiệp thành phố và Giám ñốc các doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín 
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QUẬN 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 4 

 

Số: 03/2007/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 4, ngày 02 tháng 8 năm 2007 

CHỈ THỊ  
Về thực hiện các giải pháp ñể kéo giảm tai nạn giao thông và 

 ùn tắc giao thông trên ñịa bàn quận 4  
 

 
Trong 6 tháng ñầu năm 2007, trên ñịa bàn quận 4 công tác giữ gìn trật tự an toàn 

giao thông ñã ñược Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 4 và Ban An toàn giao thông 
quận 4 ñặc biệt quan tâm, chỉ ñạo và phối hợp thực hiện bằng nhiều biện pháp. Số vụ 
tai nạn giao thông và số người bị thương ñều giảm so cùng kỳ (tổng số 17 vụ, giảm 8 
vụ; bị thương 131 người, giảm 35 người), tuy nhiên, số người chết tăng so cùng kỳ 
(tổng số 13 người, tăng 1 người, trong ñó có 1 vụ nghiêm trọng làm chết 2 người).  

Phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn phần lớn là do nhận thức và ý thức tự giác 
chấp hành pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông còn hạn chế; việc tổ 
chức thực hiện các biện pháp bảo ñảm trật tự an toàn giao thông của các cấp, các 
ngành thiếu ñồng bộ, chưa ñạt yêu cầu ñề ra. 

Thực hiện Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân thành phố, nhằm quyết tâm kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên ñịa 
bàn quận 4 cao ñiểm trong 6 tháng cuối năm 2007, Ủy ban nhân dân quận 4 yêu cầu 
các cơ quan, ñơn vị nghiêm túc thực hiện những biện pháp sau ñây: 

1. Phòng Tư pháp: 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ñơn vị và Ban An toàn giao thông quận 4 tăng 
cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông cho ñảng viên, cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân dân quận 4.  

2. Trung tâm Văn hóa quận 4:  

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, vận 
ñộng nhân dân hưởng ứng phong trào trật tự an toàn giao thông trên ñịa bàn quận 4 
bằng nhiều hình thức như: pano, áp phích, triển lãm tranh, phát thanh lưu ñộng…  
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- Tăng cường tin bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kết quả thực 
hiện các biện pháp bảo ñảm trật tự an toàn giao thông trên Tờ tin quận 4; nêu gương 
người tốt, việc tốt; phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô 
thị; phối hợp thực hiện ñĩa phim, hình ảnh tư liệu tuyên truyền về an toàn giao thông 
ñể tuyên truyền rộng rãi ñến mọi tầng lớp dân cư.   

Công tác tuyên truyền vận ñộng phải ñược phổ biến sâu rộng ở tất cả các cơ 
quan, ñơn vị, ñoàn thể và ở mọi tầng lớp nhân dân nhằm mục tiêu nâng cao ý thức 
chấp hành luật pháp giao thông của từng người tham gia giao thông. Biện pháp thông 
tin tuyên truyền phải hết sức cụ thể và thiết thực. 

3. Phòng Giáo dục: 

- Tiếp tục tăng cường giảng dạy pháp luật giao thông vào giờ học chính khóa ở 
tất cả các cấp học nhằm giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông ñường 
bộ cho học sinh phổ thông.  

- Xây dựng kế hoạch phối hợp các ban ngành tăng cường các sinh hoạt chuyên 
ñề về bảo ñảm an toàn giao thông bằng nhiều hình thức: hội thi, ñố vui, nói chuyện 
chuyên ñề, triển lãm hình ảnh, chiếu phim tuyên truyền…  

- Chỉ ñạo tất cả các trường học có vị trí mặt tiền ñường hoàn tất và phối hợp với 
các ñơn vị ðội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ ñộng - Công an quận 4, ðội Quản lý 
trật tự ñô thị quận và Ủy ban nhân dân phường nơi trường trú ñóng thực hiện hiệu 
quả phương án ñảm bảo an toàn giao thông, trật tự ñô thị xung quanh khu vực trường 
học; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông 
ñường bộ, gắn với tiêu chuẩn ñánh giá hạnh kiểm học sinh vào cuối năm học. 

4. Phòng Quản lý ðô thị: 

- Chủ trì, phối hợp với ðội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ ñộng - Công an 
quận 4 khảo sát, tổ chức kiểm tra thực ñịa, tham mưu ñề xuất ñiều chỉnh bổ sung hệ 
thống ñèn tín hiệu, biển báo, sơn ñường, dãy phân cách… ñể ñảm bảo giao thông hợp 
lý, ñặc biệt tại các khu vực trọng ñiểm về tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông như: 
Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, cầu Kênh Tẻ…  

- Tăng cường kiểm tra và ñề xuất khắc phục các hư hỏng về kết cấu hạ tầng giao 
thông ñường bộ, tình trạng ngập trên các tuyến ñường do mưa bão, triều cường ñể 
bảo ñảm an toàn giao thông.  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra an toàn giao thông 
tại các bến ñò ngang, kiên quyết xử phạt và ñình chỉ hoạt ñộng các bến và phương 
tiện không ñảm bảo ñiều kiện an toàn giao thông.  

5. ðội Quản lý trật tự ñô thị: 
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- Phối hợp các ñơn vị tăng cường công tác lập lại trật tự ñô thị, an toàn giao 
thông trên các tuyến ñường, ñặc biệt là công tác triển khai phương án ñảm bảo an 
toàn giao thông, trật tự ñô thị tại các khu vực trường học mặt tiền ñường. 

- Chuẩn bị lực lượng tham gia tốt công tác phân luồng, ñiều hòa giao thông tại 
các tuyến ñường trọng ñiểm khi có yêu cầu.     

6. Công an quận 4: 

- Chỉ ñạo lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ ñộng tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát giao thông trên ñịa bàn, thường xuyên thay ñổi phương án tuần tra, thực 
hiện kiểm tra cơ ñộng, chốt chặn tại các khu vực trọng ñiểm về an toàn giao thông. 
Chủ ñộng phối hợp với các lực lượng: thanh niên xung phong, ñoàn viên, thanh niên 
tình nguyện tăng cường công tác trực chốt, ñiều hòa giao thông tại các giao lộ. 

- Chỉ ñạo tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến ñường 
vào thời ñiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trong ngày; kiên quyết xử phạt 
nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.  

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân và Ban An toàn giao thông quận 4 
kế hoạch cụ thể các biện pháp khắc phục tình hình tai nạn giao thông trên ñịa bàn 
quận, nhất là tại các “ñiểm ñen”, các khu vực trọng ñiểm về trật tự an toàn giao 
thông, trật tự ñô thị. Tham mưu việc xây dựng hai tuyến ñường mẫu về an toàn giao 
thông theo chỉ ñạo của Ban An toàn giao thông thành phố. 

- Tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra và xử lý kiên quyết tình trạng xe 
chở hàng quá khổ, quá tải trọng.  

- Phối hợp với ðội Quản lý trật tự ñô thị quận, Ủy ban nhân dân 15 phường xử 
phạt nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề ñường ñể kinh doanh, buôn 
bán gây cản trở giao thông.  

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ñơn vị trong công tác tuyên truyền phổ biến 
Luật Giao thông ñường bộ tại các cơ quan, ñơn vị, ñoàn thể và ở mọi tầng lớp nhân dân.  

- Tham mưu Ban An toàn giao thông quận về việc xây dựng hai tuyến ñường 
mẫu về an toàn giao thông theo chỉ ñạo của Ban An toàn giao thông thành phố 
(ðường Hoàng Diệu và ñường Khánh Hội). 

7. Bệnh viện quận 4: 

ðảm bảo ñội ngũ y - bác sĩ và cơ sở vật chất ñể phục vụ công tác sơ - cấp cứu và 
ñiều trị cho những người bị tai nạn giao thông. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 4: 

Tham mưu kịp thời cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận 4 việc phân bổ kinh 
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phí an toàn giao thông cho các hoạt ñộng tuyên truyền và các hoạt ñộng khác ñể bảo 
ñảm trật tự an toàn giao thông trên ñịa bàn quận. 

9. Ủy ban nhân dân 15 phường: 

Thành lập Ban An toàn giao thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trực tiếp chỉ 
ñạo và chịu trách nhiệm về tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô thị trên ñịa bàn 
phường; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo ñảm 
trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô thị, trong ñó cần tập trung ñẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận ñộng thực hiện sâu rộng ñến từng khu phố, tổ dân phố, hộ gia ñình; kiên quyết 
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề ñường ñể kinh doanh, buôn 
bán gây cản trở giao thông, trả lại ñường thông, hè thoáng cho người ñi bộ, ñặc biệt là khu 
vực xung quanh trường học, các tuyến ñường chính ở khu vực chợ và xung quanh chợ.  

10. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 4 phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ 
chức tuyên truyền, vận ñộng sâu rộng ñến các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng 
phong trào ñảm bảo an toàn giao thông, trật tự ñô thị. Gắn các chỉ tiêu về an toàn giao 
thông, trật tự ñô thị với cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn 
hóa trên ñịa bàn dân cư”. 

ðề nghị Liên ñoàn Lao ñộng quận 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 4 tăng cường 
tuyên truyền, vận ñộng hội viên, ñoàn viên gương mẫu chấp hành pháp luật giao 
thông khi tham gia giao thông.  

ðề nghị Quận ñoàn 4 vận ñộng lực lượng ñoàn viên, thanh niên xung kích hỗ trợ 
lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự ñô thị trong công tác trực chốt và ñiều hòa 
giao thông. Phát ñộng phong trào ñoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng ñảm bảo 
an toàn giao thông, trật tự ñô thị.    

11. Thủ trưởng các ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chỉ ñạo cán bộ, 
công chức, viên chức tại ñơn vị phải gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông khi 
tham gia giao thông; vận ñộng cán bộ, công chức, chiến sĩ ñội nón bảo hiểm khi ñiều 
khiển xe gắn máy hai bánh; gắn nội dung chấp hành pháp luật giao thông vào tiêu 
chuẩn xem xét, ñánh giá thi ñua hàng năm.  

Thủ trưởng các ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; báo cáo kết quả cho ðội Cảnh sát giao thông - 
Trật tự cơ ñộng - Công an quận 4  trước ngày 15 hàng tháng ñể tổng hợp, báo cáo cho 
Thường trực Ủy ban nhân dân quận 4./.  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Kim Dung 
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QUẬN BÌNH TÂN 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

 

Số: 80/2007/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Tân, ngày 03 tháng 8 năm 2007 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân 

   

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN  

KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Thông tư số 

101/2005/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước 

hàng năm; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 và ý 

kiến các ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận, qua kết luận của Chủ tọa ñoàn, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Nhất trí thông qua phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận 

Bình Tân. 

I. THU NGÂN SÁCH:     

1. Về thu ngân sách Nhà nước: 

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 397,178 tỷ ñồng ñạt 102,9% dự toán 

năm gồm: 

a) Thuế công thương nghiệp (CTN): 145,543 tỷ ñồng ñạt 104% dự toán năm và 

chiếm tỷ trọng 36,6% tổng thu ngân sách Nhà nước. 



44 CÔNG BÁO Số 57 - 01 - 9 - 2007

b) Thuế trước bạ: 37,780 tỷ ñồng ñạt 79,5% so với dự toán năm và chiếm tỷ 
trọng 9,5% tổng thu ngân sách Nhà nước. Trong ñó thu thuế trước bạ xe máy, ôtô là 
16,726 tỷ và thu thuế trước bạ nhà ñất là 21,054 tỷ ñồng.  

c) Thuế thu nhập cá nhân: 713 triệu ñồng ñạt 237,7% so với dự toán năm và 
chiếm tỷ trọng 0,2% tổng thu ngân sách Nhà nước. 

d) Thuế nhà ñất: 4,768 tỷ ñồng ñạt 128,9% so với dự toán năm và chiếm tỷ trọng 
1,3% tổng thu ngân sách Nhà nước. 

e) Tiền thuê ñất: 8,274 tỷ ñồng ñạt 137,9% so với dự toán năm và chiếm tỷ trọng 
2,1% tổng thu ngân sách Nhà nước. 

f) Tiền sử dụng ñất: 164,889 tỷ ñồng ñạt 97% dự toán năm và chiếm tỷ trọng 
41,5% tổng thu ngân sách Nhà nước. 

g) Thuế chuyển quyền sử dụng ñất (CQSDð): 9,347 tỷ ñồng ñạt 89% so với dự 
toán năm và chiếm tỷ trọng 2,3% tổng thu ngân sách Nhà nước. 

h) Phí, lệ phí: 4,683 tỷ ñồng ñạt 141,9% dự toán năm và chiếm tỷ trọng 1,2% 
tổng thu ngân sách Nhà nước. 

i) Thu khác: 9,587 tỷ ñồng ñạt 213% dự toán năm và chiếm tỷ trọng 2,4% tổng 
thu ngân sách Nhà nước. 

j) Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 11,211 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 2,8% 
tổng thu ngân sách Nhà nước, trong ñó học phí 3,943 tỷ ñồng, viện phí 2,894 tỷ ñồng, 
phí trông giữ phương tiện giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an 
toàn giao thông của Công an quận là 733 triệu ñồng, lao ñộng công ích và cơ sở hạ 
tầng ở 10 phường: 3,639 tỷ ñồng. 

k) Viện trợ không hoàn lại là 373 triệu ñồng chiếm tỷ trọng 0,1% tổng thu ngân 
sách Nhà nước. 

2. Thu ngân sách ñịa phương: 

Thu ngân sách ñịa phương là 242,516 tỷ ñồng ñạt 176,9% dự toán năm. Trong 
ñó thu ngân sách cấp quận là 220,413 tỷ ñồng ñạt 173,9% dự toán năm, thu ngân sách 
cấp phường là 39,292 tỷ ñồng ñạt 220% so với dự toán năm. Thu ngân sách ñịa 
phương bao gồm: 

- Thu ñiều tiết ngân sách là 97,244 tỷ ñồng chiếm 40,1% tổng thu ngân sách ñịa 
phương.  

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố 55,396 tỷ ñồng chiếm 22,8% tổng thu ngân 
sách ñịa phương; trong ñó kinh phí bổ sung chi ñầu tư phát triển: 21,544 tỷ ñồng. 
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- Thu kết dư năm 2005 chuyển sang là 74,686 tỷ ñồng chiếm 30,8% tổng thu 

ngân sách ñịa phương. 

- Số ghi thu, ghi chi qua ngân sách là 11,211 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 4,6% tổng 

thu ngân sách ñịa phương. 

- Số viện trợ không hoàn lại là 377 triệu ñồng chiếm tỷ trọng 0,1% tổng thu 

ngân sách ñịa phương. 

- Thu chuyển nguồn là 3,606 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 1,4% tổng thu ngân sách 

ñịa phương. 

II. CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG: 

Tổng chi ngân sách ñịa phương 164,144 tỷ ñồng ñạt 119,7% dự toán năm. Trong 

ñó tổng chi ngân sách cấp quận là 144,123 tỷ ñồng và chi ngân sách cấp phường là 

37,209 tỷ ñồng. Chi tiết chi ngân sách ñịa phương như sau: 

1. Về chi ñầu tư xây dựng cơ bản (XDCB): 

Chi ñầu tư XDCB là 38,008 tỷ ñồng ñạt 136,1% so với dự toán năm chiếm tỷ 

trọng 23,1% tổng chi ngân sách.  

2. Về chi thường xuyên:  

Tổng chi thường xuyên là 108,566 tỷ ñồng ñạt 93% so với dự toán năm chiếm tỷ 

trọng 66,1% tổng chi ngân sách. Chi tiết các khoản chi như sau: 

a) Chi sự nghiệp kinh tế 18,649 tỷ ñồng ñạt 83,2% dự toán năm chiếm tỷ trọng 

17,2% tổng chi thường xuyên. Trong năm, Quận ñã thanh toán khoản nợ tiền ñiện 

chiếu sáng dân lập năm 2004 cho Công ty ðiện lực Bình Phú, thanh toán khối lượng và 

cấp bù nhiên liệu phục vụ cho công tác quét dọn, thu gom và vận chuyển rác, chăm sóc 

cây xanh khuôn viên Quận ủy, Ủy ban và Nghĩa trang Liệt sĩ quận; duy tu, dặm vá các 

tuyến ñường phục vụ ñi lại, nạo vét các tuyến kênh nhằm khơi thông dòng chảy... 

b) Chi sự nghiệp văn hóa - xã hội: 47,476 tỷ ñồng ñạt 114,2% so với dự toán 

năm chiếm tỷ trọng 43,7% tổng chi thường xuyên; trong ñó:  

b.1) Chi sự nghiệp giáo dục - ñào tạo: 31,973 tỷ ñồng ñạt 109,9% dự toán năm: 

- Chi ñảm bảo hoạt ñộng, nghiệp vụ chuyên môn: 27,889 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 

87,2% so với sự nghiệp GD-ðT. 

- Chi mua sắm: 1,427 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 4,5% so với sự nghiệp GD-ðT. 

- Chi sửa chữa: 2,657 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 8,3% so với sự nghiệp GD-ðT. 
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b.2) Chi sự nghiệp y tế: 8,627 tỷ ñồng ñạt 102,2% dự toán năm. Quận ñã ñáp 

ứng kinh phí kịp thời hoạt ñộng khám chữa bệnh và hoạt ñộng trạm cấp cứu ñường 
bộ, bổ sung lương mới và trợ cấp ưu ñãi cho cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh ñó, 

quận ñã ñáp ứng kinh phí cho các chương trình mục tiêu như: phun thuốc dịch sốt 

xuất huyết; chương trình chống lao, sửa chữa trụ sở làm việc của Tổ chống lao, trạm 
y tế các phường, trang bị xe cứu thương phục vụ cho công tác chuyên môn. 

b.3) Chi sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao 3,135 tỷ ñồng ñạt 

186,4% dự toán năm. Khoản chi này vượt dự toán do có chi hoạt ñộng phục vụ các 
ngày lễ lớn, kinh phí thực hiện các bản tin phục vụ cho công tác tuyên truyền, trang 

bị cho Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao 01 xe bán tải ñể phục vụ công tác 

chuyên môn… 

b.4) Chi sự nghiệp xã hội 3,741 tỷ ñồng ñạt 157,7% dự toán năm. Quận ñã thực 

hiện tốt công tác chăm lo cho 3.684 gia ñình chính sách, trợ cấp dân nghèo trong dịp 

lễ, Tết với tổng kinh phí là 834,5 triệu ñồng, ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7 với tổng 
kinh phí là 466 triệu ñồng và hỗ trợ 1 tỷ ñồng cho Quỹ Xóa ñói giảm nghèo của Quận 

góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo (6 triệu ñồng/năm/người) xuống dưới 4,5%, hỗ trợ kinh 

phí thực hiện công tác 3 giảm trên ñịa bàn... 

c) Chi quản lý Nhà nước: 22,198 tỷ ñồng ñạt 186,1% dự toán năm chiếm tỷ trọng 

20,5% tổng chi thường xuyên. ðây là chi phí ñể duy trì hoạt ñộng thường xuyên của bộ 

máy, chi mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác và nghiệp vụ chuyên môn. 

d) Chi hoạt ñộng ðảng - ðoàn thể: 5,953 tỷ ñồng ñạt 105,4% dự toán năm 

chiếm tỷ trọng 5,5% tổng chi thường xuyên. Quận ñã hỗ trợ kịp thời kinh phí hoạt 

ñộng và mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn của khối ñoàn thể. 

e) Chi quốc phòng - an ninh: 6,601 tỷ ñồng ñạt 192% dự toán năm chiếm tỷ trọng 

6,1% tổng chi thường xuyên. ðây là kinh phí hỗ trợ hoạt ñộng cho Ban Công an và 

Ban Chỉ huy Quân sự trong công tác ñảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Công an quận; trang bị 01 xe chuyên dùng 

và trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho Ban Chỉ huy Quân sự quận.  

f) Chi khác: 7,689 tỷ ñồng ñạt 107,8% dự toán năm chiếm tỷ trọng 7% tổng chi 
thường xuyên. Gồm các khoản chi ñộng viên khen thưởng về thành tích vượt thu 

ngân sách cho lực lượng cán bộ, công chức thực hiện công tác thu, thực hiện công tác 

ñiều tra biến ñộng dân số năm 2006, ñiều tra mức sống hộ gia ñình năm 2006, ñiều 
tra kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên ñịa bàn quận, hỗ trợ kinh 

phí hoạt ñộng, trợ cấp ngành theo quy ñịnh cho các ñơn vị ngành dọc như Tòa án, Thi 

hành án, Viện Kiểm sát, ðội Quản lý Thị trường, Chi cục Thuế... 
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3. Chi chuyển nguồn sang năm 2007: 6,357 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 3,9% tổng 

chi ngân sách, trong ñó tạm ứng cho các công trình xây dựng cơ bản chưa ñủ thủ tục 

thanh toán 4,983 tỷ ñồng; kinh phí khoán chi của các cơ quan hành chính Nhà nước 

theo Nghị ñịnh số 43/Nð-CP của Chính phủ và kinh phí hoạt ñộng thường xuyên của 

các ñơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thực hiện Nghị ñịnh số 

10/Nð-CP của Chính phủ là 1,374 tỷ ñồng. 

4. Chi quản lý qua ngân sách: 11,211 tỷ ñồng chiếm 6,9% tổng chi ngân sách ñịa 

phương. 

III. Số kết dư ngân sách ñịa phương là 78,372 tỷ ñồng. Trong ñó số kết dư ngân 

sách cấp quận năm 2006 chuyển sang năm 2007 là 76,290 tỷ ñồng và cấp phường là 

2,082 tỷ ñồng. 

ðiều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện quyết toán cụ thể 

ngân sách theo ðiều 1 nêu trên và theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

Giao cho Thường trực Hội ñồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng 

nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 

2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Văn Hoàng 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

 

Số: 81/2007/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Tân, ngày 03 tháng 8 năm 2007 

NGHỊ QUYẾT 
Về phương án sử dụng 44,529 tỷ ñồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 

2006 ñể bố trí cho các chương trình mục tiêu và dự án trong năm 2007 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN  

KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ ðiều 63 của Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 và ý 

kiến các ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận, qua kết luận của Chủ tọa ñoàn, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Nhất trí thông qua phương án sử dụng 44,529 tỷ ñồng từ nguồn kết dư 

ngân sách quận năm 2006 ñể bố trí cho các chương trình mục tiêu và dự án trong năm 

2007 như sau: 

1. Lĩnh vực ñầu tư xây dựng cơ bản: 20,156 tỷ ñồng. 

- Các công trình do Ban Quản lý Dự án làm chủ ñầu tư: 02 công trình ñã ñược 

tiến hành và ñang hoàn chỉnh thủ tục ñầu tư; 01 công trình ñang quyết toán là 14,689 

tỷ ñồng gồm: 

+ Công trình san lấp khu tái ñịnh cư phường Bình Trị ðông: 3,7 tỷ ñồng. 

+ Dự án bốc mộ Trường THCS Bình Hưng Hòa A là 10 tỷ ñồng. 

+ Dự án xây dựng Chợ Bình Trị ðông: 0,989 tỷ ñồng. 

- ðầu tư bổ sung các công trình xây dựng cơ bản trong năm 2007 là 5,417 tỷ ñồng. 
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- Chi chuẩn bị ñầu tư 03 công trình phòng, chống lụt bão theo Công văn số 

4474/UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố với số 

tiền 50 triệu ñồng gồm: 

+ Nâng cấp ñê bao Lê Tấn Bê và 03 cửa xả qua ñê bao Lê Tấn Bê, phường An 

Lạc: 30 triệu ñồng. 

+ Nạo vét Sông ðập, khu phố 4, phường Tân Tạo A: 10 triệu ñồng. 

+ Nạo vét 05 tuyến kênh tiêu, phường Tân Tạo A: 10 triệu ñồng. 

2. Chi thường xuyên: 24,373 tỷ ñồng. 

- Lĩnh vực kiến thiết thị chính: 16,4 tỷ ñồng. 

+ Chỉnh trang công trình 361 tuyến hẻm năm 2007 là 15 tỷ ñồng. 

+ Kinh phí trả nợ tiền ñiện dân lập cho Công ty ðiện lực Bình Phú năm 2005 là 

1,4 tỷ.  

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 1 tỷ ñồng. 

Kinh phí ñào tạo nguồn nhân lực theo Công văn số 111-CV/BTC ngày 11 tháng 

12 năm 2006 của Ban Tổ chức Quận ủy và theo Thông báo số 1138/TB-UBND ngày 

22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận.  

- Lĩnh vực khác: 6,973 tỷ ñồng. 

+ Mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc cho các cơ quan, ñơn vị và sửa 

chữa trường lớp: 3 tỷ ñồng. 

+ Mua sắm máy bơm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy cho UBND 10 

phường theo ñề nghị của ðoàn kiểm tra phòng cháy, chữa cháy thành phố: 450 triệu 

ñồng. 

+ Xây dựng phòng lưu trữ hồ sơ với quy mô phù hợp cho Viện Kiểm sát nhân 

dân quận; kinh phí trang bị bàn ghế, hệ thống loa cho phòng xét xử của Tòa án nhân 

dân và hệ thống xử lý nước sinh hoạt dùng chung cho Tòa án nhân dân, Viện Kiểm 

sát nhân dân và Thi hành án: 0,573 tỷ ñồng. 

+ Chi trả cho Thi hành án dân sự thành phố ñể tiếp nhận khu ñất 10.956,7m2 

phường Bình Hưng Hòa là 2,133 tỷ ñồng theo Công văn số 4150/UBND-TM ngày 05 

tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

+ Tạm ứng 0,817 tỷ ñồng cho các ñơn vị sử dụng ngân sách ñể thực hiện các 

chương trình công tác. 
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ðiều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện theo ñúng quy ñịnh 

của pháp luật. 

Giao cho Thường trực Hội ñồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng 

nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 

2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Văn Hoàng 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

 

Số: 82/2007/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Tân, ngày 03 tháng 8 năm 2007 

  NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh và bổ sung danh mục 

 ñầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2007/NQ-HðND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội 

ñồng nhân dân quận Bình Tân về danh mục các công trình ñầu tư từ nguồn vốn thành 

phố phân cấp năm 2007;  

Căn cứ Công văn số 1061/UBND-TH ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về bố trí vốn và danh mục dự án sửa chữa lớn, sửa chữa vừa 

ñường bộ; 

Căn cứ Công văn số 4474/UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về chấp thuận ñầu tư các công trình phòng, chống lụt bão năm 

2007; 

 Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 của 

Ủy ban nhân dân quận và ý kiến các ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận, qua kết luận 

của Chủ tọa ñoàn, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 
ðiều 1. Nhất trí thông qua ñiều chỉnh và bổ sung danh mục ñầu tư xây dựng cơ 

bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007. 

1. Theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HðND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội 
ñồng nhân dân quận; Ủy ban nhân dân quận ñã bố trí vốn ñầu tư cho ñường Liên khu 2 - 
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5 tại phường Bình Trị ðông do Ban Quản lý Dự án quận làm chủ ñầu tư từ nguồn vượt 
thu tiền sử dụng ñất năm 2005 (72 tỷ ñồng). Nhưng theo Công văn số 1061/UBND-TH 
ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí vốn và danh mục 
dự án sửa chữa lớn, sửa chữa vừa ñường bộ; trong ñó có thực hiện ñường Liên khu 2 - 5 
tại phường Bình Trị ðông do Ban Quản lý Dự án quận làm chủ ñầu tư.  

Hội ñồng nhân dân quận nhất trí bỏ công trình này ra khỏi danh mục theo Nghị 
quyết số 24/2007/NQ-HðND, lý do vốn duy tu sửa chữa thành phố ñã cấp. 

2. Về bổ sung danh mục ñầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 
2007 như sau: (danh mục bổ sung kèm theo) 

a) Chuẩn bị cho năm học 2007 - 2008, Ủy ban nhân dân quận ñã thành lập và 
ñưa vào hoạt ñộng 11 trường mới, trong ñó có 06/11 trường do chủ ñầu tư dự án thực 
hiện bàn giao, nhưng chưa có trang thiết bị. Nhằm ñảm bảo trang thiết bị cho các 
trường hoạt ñộng, cần thiết phải mua sắm, trang bị trang thiết bị cho 06 trường này, 
Hội ñồng nhân dân quận nhất trí bố trí vốn với tổng mức ñầu tư 13,138 tỷ ñồng. 

b) Căn cứ Công văn số 4474/UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về việc chấp thuận ñầu tư các công trình phòng, chống lụt 
năm 2007; trong ñó ñề nghị “Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác chuẩn bị ñầu 
tư 03 hạng mục công trình: nâng cấp ñê bao Lê Tấn Bê và 03 cửa xả qua ñê bao Lê 
Tấn Bê phường An Lạc; nạo vét kênh Sông ðập, phường Tân Tạo A; nạo vét 05 
tuyến kênh tiêu phường Tân Tạo A”. Hội ñồng nhân dân quận nhất trí bố trí vốn 50 
triệu ñồng từ nguồn vốn quận ñể lập thủ tục chuẩn bị ñầu tư 03 công trình này. 

c) ðể thực hiện việc chống ngập tại khu phố 3 - 4 ñường An Dương Vương, 
phường An Lạc, Hội ñồng nhân dân quận nhất trí bố trí vốn kế hoạch là 500 triệu 
ñồng ñể khởi công mới công trình này.  

ðiều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện ñầu tư xây dựng cơ 
bản theo ðiều 1 nêu trên và theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

Giao cho Thường trực Hội ñồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng 
nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 
2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./. 

  
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Văn Hoàng 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

 

Số: 83/2007/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Tân, ngày 03 tháng 8 năm 2007 

NGHỊ QUYẾT 
Về thông qua quy hoạch cổ ñộng chính trị và quảng cáo 

ngoài trời trên ñịa bàn quận Bình Tân giai ñoạn 2006 - 2010 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN  

KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy ñịnh quảng cáo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 108/2002/Qð-UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành quy ñịnh về hoạt ñộng quảng cáo trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, 

karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và quảng 

cáo ngoài trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của 

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thông qua quy hoạch cổ ñộng chính trị và quảng 

cáo ngoài trời trên ñịa bàn quận Bình Tân giai ñoạn 2006 - 2010, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Nhất trí thông qua quy hoạch cổ ñộng chính trị và quảng cáo ngoài trời 

trên ñịa bàn quận Bình Tân giai ñoạn 2006 - 2010 (phụ lục ñính kèm). 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận hoàn thành các thủ tục trình Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt. 



54 CÔNG BÁO Số 57 - 01 - 9 - 2007

Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân quận và Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng 

nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 

2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Văn Hoàng 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

 

Số: 84/2007/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Tân, ngày 03 tháng 8 năm 2007 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội ñồng nhân dân, hai Ban Hội 

ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; thông báo của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội ñồng nhân dân và các Ban của Hội 

ñồng nhân dân quận. 

Nhất trí với các báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng ñầu 
năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Tân 6 tháng cuối năm 2007. 

Nhất trí với ðề án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư Tân Tạo giai ñoạn 2006 
- 2010. 

Hội ñồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn ñề như sau: 

I. ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ðẦU 
NĂM 2007: 

1. Về kinh tế:  

Tiếp tục tăng trưởng cao và chuyển dịch theo hướng “Dịch vụ - công nghiệp - 
nông nghiệp”. Tổng vốn ñầu tư trên ñịa bàn 6 tháng ñầu năm 2007 tăng 31,55% so 
cùng kỳ năm 2006, thể hiện sự phát triển có tính bền vững, ñúng ñịnh hướng. 
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- Thương mại - dịch vụ: doanh thu ñạt 2.440,050 tỷ ñồng, tăng 32,84% so với 
cùng kỳ năm 2006, ñạt 50,82% kế hoạch năm. 

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: giá trị sản xuất ñạt 1.461,810 tỷ ñồng, 
tăng 28,45% so với cùng kỳ năm 2006, ñạt 50,78% kế hoạch năm. 

- Nông nghiệp: tiếp tục phát triển việc chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù 
hợp với quá trình phát triển ñô thị.  

2. Về tài chính - ngân sách: 

Thu ngân sách Nhà nước 158,709 tỷ ñồng, ñạt 37,1% kế hoạch năm (bằng 
97,22% so với cùng kỳ năm 2006); thu ngân sách quận 67,979 tỷ ñồng, ñạt 32,0% dự 
toán năm (tăng 3,8% so cùng kỳ năm 2006); chi ngân sách quận là 55,199 tỷ ñồng, 
bằng 26,0% dự toán cả năm. Thống nhất quan ñiểm mục tiêu về kế hoạch sử dụng kết 
dư ngân sách năm 2006 ñể ñầu tư phát triển, chăm lo ñời sống nhân dân (theo sự thỏa 
thuận giữa Thường trực Hội ñồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận). 

3. Công tác quy hoạch, quản lý, phát triển ñô thị:  

- Công tác quy hoạch: Quận có 41 ñồ án quy hoạch chi tiết 1/2000, trong ñó ñã phê 
duyệt, triển khai thực hiện 19 ñồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 với diện tích 2.227,67ha, 
chiếm 42,93% diện tích tự nhiên; còn lại 220 ñồ án với diện tích 2.961,01ha, chiếm 
57,07% gồm 12 ñồ án ñã có ý kiến thẩm ñịnh của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, 04 ñồ án ñã 
hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch, 02 ñồ án ñang lấy ý kiến nhân dân, 04 ñồ án ñang thẩm 
ñịnh nhiệm vụ quy hoạch; công bố, công khai và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng 
theo ý tưởng hình thành, phát triển khu ñô thị mới tại 02 phường: Tân Tạo và Tân Tạo A. 

- ðã thực hiện cấp 1.256/1.367 giấp phép xây dựng, cấp mới 3.471/3.744 hồ sơ 
cấp số nhà, cấp 712 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 375 giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất. Nhìn chung, công tác cấp giấy chứng nhận còn chậm là do thành 
phố mới triển khai Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của 
UBND thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trật tự quản lý ñô thị: Tình hình xây dựng, sử dụng ñất trên ñịa bàn trong thời 
gian qua diễn biến phức tạp, việc xây dựng không phép, trái phép và việc lấn chiếm 
lòng lề ñường gây mất ổn ñịnh, ảnh hưởng ñến mỹ quan và nếp sống văn minh ñô thị. 
UBND quận cần tập trung chỉ ñạo có hiệu quả hơn nữa. 

4. Về xây dựng cơ bản:  

- Các công trình vốn tập trung Thành phố do Quận làm chủ ñầu tư: gồm 22 công 
trình với tổng vốn ñầu tư 415,016 tỷ ñồng, ñợt 1/2007 Thành phố ghi vốn 31,7 tỷ ñồng 
ñã giải ngân 24,502/31,7 tỷ ñồng (tỷ lệ 77,29%) và ñạt 5,9% so tổng vốn ñầu tư. 
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- Các công trình vốn Thành phố phân cấp hàng năm: gồm 20 công trình với tổng 

vốn ñầu tư 42,234 tỷ ñồng, ñã giải ngân 7,248/42,234 tỷ ñồng (tỷ lệ 17,16%). 

- Ngoài ra, từ nguồn vốn 72 tỷ ñồng vượt thu tiền sử dụng ñất, với tổng vốn ghi 

trong dự án là 86,303 tỷ ñồng, ñến nay ñã có quyết ñịnh phê duyệt 19 công trình. 

ðồng thời ñề nghị Thành phố bổ sung 10 tỷ ñồng ñể mua sắm trang thiết bị cho 6 

trường học chuẩn bị nhận bàn giao. 

- Từ nguồn kết dư năm 2006, quận chi 26,417 tỷ ñồng ñể ñầu tư xây dựng 18 

công trình, trong ñó: công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 05 công trình với 

tổng vốn ñầu tư 13,857 tỷ ñồng, ñã khởi công xây dựng 03 công trình, ñang lập thủ 

tục ñầu tư 02 công trình; công trình xây dựng hạ tầng xã hội: 13 công trình với tổng 

vốn ñầu tư 12,54 tỷ ñồng, khởi công xây dựng mới 08 công trình, ñang lập thủ tục 

ñầu tư 05 công trình. 

- Công trình chỉnh trang các tuyến hẻm trên ñịa bàn: quận hỗ trợ cho Ủy ban 

nhân dân 10 phường với tổng số vốn 15 tỷ ñồng ñể thực hiện chỉnh trang 361 tuyến 

hẻm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, ñã thi công hoàn thành ñược 

50 tuyến hẻm (ñạt 16% kế hoạch), ñang thẩm ñịnh báo cáo kinh tế kỹ thuật 37 tuyến 

hẻm, còn lại các phường ñang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

5. Về văn hóa - xã hội: 

- Ngành Giáo dục có tích cực hoàn thành nhiệm vụ, tổng kết năm học 2006 - 

2007; học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học 99,9%, hiệu suất ñào tạo ñạt 

97,7% (tăng 0,5% so năm học trước). Trung học cơ sở ñạt 99,69%, hiệu suất ñào tạo 

ñạt 82,9% (tăng 0,9% so năm học trước). Công tác phổ cập giáo dục ñược tăng cường 

hơn (tăng 8,5% so năm học trước). Có 3/10 phường hoàn thành phổ cập THPT. 

- Hoạt ñộng văn hóa - xã hội tiếp tục có tiến bộ trên nhiều mặt, gắn phát triển 

kinh tế với phát triển văn hóa và chăm lo giải quyết các vấn ñề xã hội. ðảm bảo chăm 

lo tốt Tết ðinh Hợi “An toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh”. Duy trì thực hiện tốt 

chương trình “Xóa ñói, giảm nghèo” và cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng 

ñời sống văn hóa”. Hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao ñược nâng cao. 

Quan tâm ñúng mức cho công tác y tế, dân số - gia ñình và trẻ em. 

6. ðảm bảo giữ vững ổn ñịnh tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; 

phát huy tốt, hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự ñịa phương; nâng cao hiệu quả 

hoạt ñộng tư pháp, cải cách hành chính: 

Nhìn chung, qua 6 tháng ñầu năm, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển. Quận có 
sự tập trung ñúng mức và ñạt hiệu quả cao trong lĩnh vực văn hóa xã hội; góp phần 
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cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân; tình hình an ninh chính trị - trật tự an 
toàn xã hội ñược giữ vững và ổn ñịnh. Tập trung xây dựng các chương trình, kế 
hoạch mang tính trọng tâm, trọng ñiểm nhằm phát triển quận. Qua ñó, cũng còn 
những mặt khó khăn, hạn chế nhất ñịnh. Hội ñồng nhân dân quận ghi nhận các mặt 
khó khăn và tồn tại của Ủy ban nhân dân quận và các ngành ñã nêu trong báo cáo; 
cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục tốt nhất, tạo ñiều kiện thực hiện hoàn 
thành nhiệm vụ, kế hoạch của cả năm 2007. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG 
CUỐI NĂM 2007: 

1. Nhiệm vụ trọng tâm: 

Tập trung ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ñẩy 
mạnh thực hiện chương trình “Năm cải cách hành chính”, chống tham nhũng - lãng 
phí; tiếp tục chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong quản lý và chỉnh trang ñô thị, tạo bước 
chuyển mạnh mẽ về quản lý ñô thị bằng các giải pháp ñồng bộ; thực hiện có hiệu quả 
các chương trình văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm; tiếp tục giữ vững ổn ñịnh 
chính trị, bảo ñảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, kết hợp giữa quốc 
phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Chương trình công tác chủ yếu: 

2.1. Về kinh tế: 

Tiếp tục hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ñúng ñịnh hướng Nghị quyết ðại 
hội ðảng bộ quận lần IX. 

2.2. Về quản lý và thu chi ngân sách: 

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, ñôn ñốc thu thuế trên ñịa bàn; chú trọng 
việc triển khai thu ñúng, thu ñủ, chống sót hộ ñối với các khoản thu ñược ñiều tiết ñể 
lại ngân sách ñịa phương 

2.3. Về công tác phát triển và quản lý ñô thị: 

Hoàn thành phê duyệt, triển khai áp dụng ñồ án quy hoạch chi tiết 1/2000; tăng 
cường công tác quản lý Nhà nước thường xuyên kiểm tra, xử lý ngăn chặn kịp thời và 
không ñể xảy ra các công trình xây dựng không phép, sai phép; tiếp tục ñẩy nhanh 
tiến ñộ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ñất ở theo nhu cầu của người dân. 

2.4. Về ñầu tư xây dựng cơ bản: 

- Tập trung thực hiện tốt các danh mục công trình ñầu tư năm 2007. 

- Tiếp tục ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện chỉnh trang 361 tuyến hẻm; tiến ñộ thi 
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công, giải ngân các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên ñịa 
bàn quận. 

- Triển khai kế hoạch ñưa vào sử dụng diện tích ñất trống xen cài trong khu dân 
cư phù hợp quy hoạch; lộ trình tổ chức di dời nghĩa trang phường Bình Hưng Hòa; tổ 
chức thực hiện dự án khu ñô thị Tân Tạo. 

- Tập trung ñẩy mạnh tiến ñộ thực hiện áp giá, bồi thường, tái ñịnh cư dự án 
Bệnh viện quận, ñường Lê Trọng Tấn, Lê Văn Quới,… 

2.5. Về giáo dục - ñào tạo:  

Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy; chuẩn hóa ñội ngũ giáo viên; ñầu tư 
trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các trường mới thành lập chuẩn bị khai giảng năm 
học mới 2007 - 2008. 

2.6. Về văn hóa - xã hội: 

- Triển khai chương trình thực hiện xã hội hóa hoạt ñộng y tế, văn hóa - thông 
tin - thể dục thể thao trên ñịa bàn. 

- Tiếp tục phát triển mạnh phong trào toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn 
hóa, xây dựng nếp sống văn minh, gia ñình văn hóa. 

- Tiếp tục ñầu tư xây dựng Bệnh viện quận; tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở 
kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm không ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 
tuyên truyền công tác bảo vệ sức khỏe cộng ñồng, phòng chống, ngăn chặn kịp thời 
các loại dịch bệnh, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,… 

- Chú ý ñúng mức công tác tôn giáo - dân tộc. 

2.7. Công tác cải cách hành chính:  

Sơ kết 01 năm thực hiện kế hoạch cải tíên thủ tục hành chính trong cấp phép xây 
dựng, cấp số nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, cấp giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh. 

2.8. Về quốc phòng - an ninh và hoạt ñộng tư pháp: 

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền phát ñộng phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia tố giác tội phạm, thực hiện tốt phong trào toàn dân 
ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở khu dân cư, rà soát, giải quyết tốt các ý kiến 
của nhân dân có liên quan ñến công tác ñấu tranh phòng, chống tội phạm trên ñịa 
bàn; chỉ ñạo kiểm tra tình hình công tác ñảm bảo an ninh trật tự 6 tháng cuối năm 
2007, các giải pháp kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông trên ñịa bàn. 

- Duy trì thực hiện các chế ñộ trực sẵn sàng chiến ñấu; khám sức khỏe chuẩn bị 



60 CÔNG BÁO Số 57 - 01 - 9 - 2007

gọi thanh niên nhập ngũ năm 2007; tổ chức huấn luyện giai ñoạn II cho lực lượng 
Thường trực, quân dự bị ñộng viên và dân quân tự vệ. 

- Tổ chức diễn tập phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ trên ñịa bàn 
quận năm 2007 (ký hiệu DT-07). 

- Tăng cường hỗ trợ cải tiến chất lượng hoạt ñộng các cơ quan tư pháp, Thanh 
tra Nhà nước và Thanh tra nhân dân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ ñại biểu 
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận theo chức năng tăng cường ñúng mức giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết. 

- ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và tổ chức thành viên vận 
ñộng thực hiện Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân quận và phản ánh kịp thời tâm tư 
nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. 

- Hội ñồng nhân dân quận biểu dương sự nỗ lực ñóng góp của ñội ngũ cán bộ, 
công chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện nhiệm vụ kế 
hoạch 6 tháng ñầu năm 2007. Phát huy thành quả vừa qua, Hội ñồng nhân dân quận 
kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, ñoàn kết, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội - an ninh quốc 
phòng cả năm 2007 của quận nhà. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 
2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./. 
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